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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

Số:     /2024/TT-BTNMT Hà Nội, ngày    tháng 5 năm 2024  

 

 

THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết thi hành khoản 4 Điều 22, khoản 9 Điều 24, 

điểm b khoản 2 Điều 26, khoản 8 Điều 31, khoản 3 Điều 39 của Luật Tài nguyên 

nước về phân vùng chức năng nguồn nước mặt; xác định, điều chỉnh dòng chảy tối 

thiểu; xác định và tổ chức việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh 

hoạt; bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 31 của 

Luật Tài nguyên nước; lập, điều chỉnh kế hoạch bảo vệ nước dưới đất; bổ sung 

nhân tạo nước dưới đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia 

đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 của 

Thông tư này trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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Chương II 

PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG NGUỒN NƯỚC MẶT; XÁC ĐỊNH VÀ TỔ 

CHỨC VIỆC CÔNG BỐ VÙNG BẢO HỘ VỆ SINH KHU VỰC LẤY 

NƯỚC SINH HOẠT 

Mục 1 

PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG NGUỒN NƯỚC MẶT 

Điều 3. Nguyên tắc phân vùng chức năng nguồn nước 

1. Đảm bảo tính hệ thống trong lưu vực sông, phù hợp với ranh giới hành 

chính cấp tỉnh. 

2. Phù hợp với hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nhu cầu khai 

thác, sử dụng nước được xác định trong quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có nội 

dung khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

3. Việc phân vùng chức năng nguồn nước phải được xem xét tổng thể về giá 

trị, lợi ích mà nguồn nước mang lại, mức độ ưu tiên phải bảo vệ và thuận lợi 

trong việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ nguồn nước. 

4. Hài hòa lợi ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào 

nguồn nước giữa các khu vực, các địa phương, giữa thượng lưu và hạ lưu, giữa các 

đối tượng khai thác, sử dụng nước; bảo đảm việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

hiệu quả, duy trì sự phát triển bình thường của hệ sinh thái thủy sinh. 

Điều 4. Trình tự thực hiện phân vùng chức năng nguồn nước sông, 

suối, kênh, mương, rạch 

Vùng chức năng nguồn nước sông, suối, kênh, mương, rạch được xác định 

cho từng đoạn sông, suối, kênh, mương, rạch và có một hoặc một số chức năng 

theo quy định tại khoản 4 Điều này. Việc phân vùng chức năng nguồn nước sông, 

suối, kênh, mương, rạch được thực hiện như sau: 

1. Thông tin, dữ liệu phục vụ phân vùng chức năng nguồn nước: 

a) Hiện trạng, nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các mục đích: 

sinh hoạt; sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng thủy sản; sản xuất công nghiệp; 

kinh doanh, dịch vụ; du lịch; thủy điện; giao thông đường thủy và các hoạt 

động khác có liên quan đến nguồn nước; 

b) Hiện trạng hệ sinh thái thủy sinh;  

c) Khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng của nguồn nước; 

d) Khu vực nguồn nước có các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, 

phát triển du lịch; vai trò, tầm quan trọng của nguồn nước đối với việc bảo vệ, 



3 
 

 

bảo tồn hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, giá trị văn hóa, phát triển du lịch, tạo 

cảnh quan, môi trường và sinh kế của người dân; 

đ) Khu vực nguồn nước có vai trò trong việc trữ, tiêu thoát lũ; 

e) Khu vực nguồn nước có kế hoạch, biện pháp bảo vệ, cải thiện, phục hồi 

nguồn nước. 

2. Xác định các vị trí, khu vực phục vụ phân vùng chức năng nguồn nước: 

a) Vị trí các điểm nhập lưu, phân lưu; ranh giới hành chính cấp tỉnh; đường 

biên giới quốc gia; 

b) Vị trí các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, công 

trình hồ chứa thủy điện, thủy lợi, công trình điều tiết nước; vị trí, khu vực có các hoạt 

động kinh doanh, dịch vụ; khu vực có hoạt động giao thông đường thủy; 

c) Khu vực dự kiến có các công trình, hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước được xác định trong quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước; 

d) Vị trí, khu vực có công trình, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa 

dạng sinh học, khu cảnh quan sinh thái quan trọng, khu vực có đa dạng sinh học 

cao liên quan đến nguồn nước sông suối, kênh, mương, rạch; 

đ) Khu vực trữ, tiêu thoát lũ. 

3. Phân đoạn sông, suối, kênh, mương, rạch: 

a) Phân đoạn sông, suối, kênh, mương, rạch để thực hiện phân vùng chức 

năng nguồn nước; 

b) Việc phân đoạn sông, suối, kênh, mương, rạch thực hiện trên cơ sở: đặc điểm 

nguồn nước; hiện trạng chất lượng nước; mục đích sử dụng nước và các hoạt động 

liên quan đến nguồn nước; các yêu cầu về bảo vệ, cải thiện, phục hồi nguồn nước. 

4. Xác định chức năng nguồn nước của từng đoạn sông, suối, kênh, mương, 

rạch, như sau: 

a) Căn cứ vào thông tin, dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này và các 

vị trí được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này để xác định các chức 

năng nguồn nước quy định tại khoản 1 Điều 22 và khoản 1 Điều 28 của Luật Tài 

nguyên nước đối với từng đoạn sông, suối, kênh, mương, rạch; 

b) Đoạn sông, suối, kênh, mương, rạch mà tại thời điểm thực hiện phân vùng 

chức năng không có các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước hoặc trong 

các quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy 

hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành liên quan không có nhu cầu khai thác, 
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sử dụng nước thì chức năng nguồn nước được xác định là bảo vệ sự phát triển của 

hệ sinh thái thủy sinh, tạo cảnh quan, môi trường. 

Điều 5. Xác định chức năng nguồn nước hồ, ao, đầm, phá 

1. Chức năng nguồn nước hồ, ao, đầm, phá được xác định cho toàn bộ diện 

tích mặt nước của hồ, ao, đầm, phá và có chức năng quy định tại khoản 1 Điều 22 

và khoản 1 Điều 28 của Luật Tài nguyên nước. 

2. Căn cứ vào thông tin, dữ liệu phục vụ xác định chức năng nguồn nước 

quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này để xác định các chức năng nguồn 

nước đối với từng hồ, ao, đầm, phá.  

Điều 6. Yêu cầu về kết quả phân vùng chức năng nguồn nước 

1. Kết quả phân vùng chức năng nguồn nước sông, suối, kênh, mương, rạch 

phải được tổng hợp, lập thành danh mục. Trong đó, từng đoạn sông, suối, kênh, 

mương, rạch được phân vùng chức năng phải thể hiện các nội dung chủ yếu sau: 

a) Tên của sông, suối, kênh, mương, rạch; tên lưu vực sông; 

b) Chiều dài, vị trí hành chính, tọa độ điểm đầu và điểm cuối của đoạn sông, 

suối, kênh, mương, rạch được phân vùng chức năng (hệ tọa độ VN2000, múi 

chiếu 30); 

c) Chức năng nguồn nước của đoạn sông, suối, kênh, mương, rạch. 

2. Kết quả phân vùng chức năng nguồn nước hồ, ao, đầm, phá phải được lập 

thành danh mục và phải thể hiện các nội dung chủ yếu sau: 

a) Tên của hồ, ao, đầm, phá; tọa độ đại diện cho vị trí của hồ, ao, đầm, phá 

(hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30), vị trí hành chính; tên tổ chức, cá nhân quản lý, 

vận hành (nếu có). Đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên sông, suối thì nêu rõ 

tên của sông, suối; 

b) Diện tích mặt nước của hồ, ao, đầm, phá được xác định chức năng; 

c) Chức năng nguồn nước của hồ, ao, đầm, phá. 

3. Kết quả phân vùng chức năng nguồn nước phải được cập nhật vào Hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện phân vùng chức năng nguồn nước, phê 

duyệt, công bố chức năng nguồn nước 

1. Trường hợp phân vùng chức năng nguồn nước mặt được thực hiện trong 

quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, trong quy hoạch tỉnh thì việc phê duyệt, 

công bố chức năng nguồn nước thực hiện trong quy trình, thủ tục phê duyệt, công 

bố quy hoạch. 
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2. Trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác 

định, công bố chức năng nguồn nước mặt theo quy định tại khoản 5 Điều 22 Luật 

Tài nguyên nước thì việc tổ chức thực hiện phân vùng chức năng nguồn nước, phê 

duyệt, công bố chức năng nguồn nước được thực hiện như sau: 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước phối 

hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan xác định, phân 

vùng chức năng đối với các nguồn nước mặt liên tỉnh, nguồn nước mặt liên quốc 

gia và lấy ý kiến các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, tổ chức lưu vực sông (nếu có) và các cơ quan, đơn vị có liên quan về kết 

quả phân vùng chức năng nguồn nước.  

Trên cơ sở ý kiến góp ý, Cục Quản lý tài nguyên nước tổng hợp, tiếp thu, 

giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem 

xét, phê duyệt;  

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác 

định, phân vùng chức năng đối với các nguồn nước mặt nội tỉnh và lấy ý kiến các 

Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây 

dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan về kết quả phân vùng chức năng nguồn nước.  

Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải 

trình, hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt; 

c) Trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày phê duyệt phân vùng chức năng nguồn 

nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền 

công bố, đăng tải quyết định phê duyệt phân vùng chức năng nguồn nước trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. 

Mục 2 

XÁC ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC VIỆC CÔNG BỐ VÙNG BẢO HỘ VỆ SINH 

KHU VỰC LẤY NƯỚC SINH HOẠT 

Điều 8. Nguyên tắc xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 

sinh hoạt 

1. Đảm bảo ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn 

nước của công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt và các chức năng khác 

của nguồn nước. 

2. Phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, chế độ dòng 

chảy, đặc điểm nguồn nước, quy mô khai thác, sơ đồ bố trí công trình và các đặc 

điểm khác liên quan đến việc bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt. 
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3. Phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và các hoạt động phát triển kinh tế - xã 

hội của khu vực có công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt. 

Điều 9. Các trường hợp phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh 

khu vực lấy nước sinh hoạt 

Công trình khai thác nước để cấp nước cho sinh hoạt hoặc cấp nước cho 

nhiều mục đích, trong đó có cấp nước cho sinh hoạt (sau đây gọi chung là công 

trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt) của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ thì phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, 

bao gồm: 

1. Công trình khai thác nước mặt có quy mô trên 100 m3/ngày đêm. 

2. Công trình khai thác nước dưới đất có quy mô trên 10 m3/ngày đêm. 

Điều 10. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của 

công trình khai thác nước mặt 

1. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công 

trình khai thác nước mặt trên sông, suối, kênh, mương, rạch để cấp cho sinh hoạt 

là vùng thượng lưu, hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước của công trình (bao gồm cả 

phần phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước sông, suối, kênh, mương, rạch mà 

công trình đó khai thác), được quy định như sau: 

a) Trường hợp công trình khai thác nước có quy mô trên 100 m3/ngày đêm đến 

dưới 50.000 m3/ngày đêm thì phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh 

hoạt không nhỏ hơn 1.000 m về phía thượng lưu và không nhỏ hơn 100 m về phía 

hạ lưu đối với khu vực miền núi; không nhỏ hơn 800 m về phía thượng lưu và 

không nhỏ hơn 200 m về phía hạ lưu đối với khu vực đồng bằng, trung du; 

b) Trường hợp công trình khai thác nước có quy mô từ 50.000 m3/ngày đêm 

trở lên thì phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt không nhỏ hơn 

1.500 m về phía thượng lưu và không nhỏ hơn 100 m về phía hạ lưu đối với khu vực 

miền núi; không nhỏ hơn 1.000 m về phía thượng lưu và không nhỏ hơn 200 m về 

phía hạ lưu đối với khu vực đồng bằng, trung du. 

2. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công 

trình khai thác nước mặt từ hồ chứa, đập dâng để cấp cho sinh hoạt được tính từ vị 

trí khai thác nước của công trình và được quy định như sau: 

a) Không nhỏ hơn 1.500 m từ vị trí khai thác nước đối với trường hợp công 

trình khai thác nước từ hồ chứa, đập dâng trên sông, suối và không vượt quá chỉ 

giới hành lang bảo vệ nguồn nước của hồ chứa, phạm vi bảo vệ đập; 

b) Toàn bộ khu vực lòng hồ đối với trường hợp công trình khai thác nước từ 

hồ chứa khác với quy định tại điểm a khoản này. 
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Điều 11. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của 

công trình khai thác nước dưới đất  

1. Đối với công trình khai nước dưới đất trong tầng chứa nước có áp thì phạm 

vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt được xác định cho từng giếng 

khai thác và không nhỏ hơn 3 m tính từ miệng giếng. 

2. Đối với công trình khai nước dưới đất trong tầng chứa nước không áp thì 

phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt được xác định cho từng 

giếng khai thác và không nhỏ hơn 20 m tính từ miệng giếng. 

Điều 12. Xác định, phê duyệt, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực 

lấy nước sinh hoạt  

1. Trong quá trình lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước, 

tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý, vận hành công trình khai thác nước để cấp cho 

sinh hoạt căn cứ quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Thông tư này đề xuất phạm 

vi cụ thể vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác 

nước trong hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác tài nguyên nước.  

2. Trường hợp phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt nằm 

trên địa bàn một tỉnh: 

a) Trên cơ sở đề xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh 

hoạt của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này và hiện trạng sử dụng đất, 

Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình tổ chức xác định phạm vi vùng 

bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình; 

b) Trong thời hạn 42 ngày, kể từ ngày nhận được giấy phép khai thác tài 

nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình. 

3. Trường hợp phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt nằm 

trên địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên: 

a) Trên cơ sở đề xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh 

hoạt của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này và hiện trạng sử dụng đất, 

Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình khai thác nước chủ trì, phối hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh có liên quan thống nhất phạm vi vùng 

bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình; 

b) Trong thời hạn 42 ngày, kể từ ngày nhận được giấy phép khai thác tài 

nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình khai thác nước gửi 

phương án về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đã được 

thống nhất theo quy định tại điểm a khoản này tới Cục Quản lý tài nguyên nước 

xem xét, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.  

4. Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt bao 

gồm các nội dung chính sau đây: tên công trình khai thác; nguồn nước khai thác; 
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quy mô công trình khai thác; vị trí khai thác; phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực 

lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác. 

5. Trong thời hạn 42 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt vùng bảo hộ 

vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan chỉ đạo 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức việc công bố trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, trang thông tin điện tử của địa phương và gửi Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có liên quan tổ chức xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt trên thực địa.   

Điều 13. Tổ chức xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt trên thực địa 

1. Trường hợp phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt nằm 

trên địa bàn một tỉnh: 

Trong thời hạn 42 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt vùng bảo 

hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi thông báo 

về kế hoạch xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh trên thực địa đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã thuộc phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh và tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý, 

vận hành công trình khai thác nước để phối hợp thực hiện việc xác định ranh giới 

phạm vi, vị trí đặt biển chỉ dẫn vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

trên thực địa. 

Sau khi hoàn thành việc xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt trên thực địa, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi thông báo tới Sở Tài 

nguyên và Môi trường về kết quả hoàn thành.   

2. Trường hợp phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt nằm 

trên địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì việc tổ chức xác 

định ranh giới phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh ngoài thực địa được thực hiện trên địa 

bàn từng tỉnh, thành phố theo quy định tại khoản 1 Điều này.  

Sau khi hoàn thành việc xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt trên thực địa, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi thông báo tới Sở Tài 

nguyên và Môi trường và Cục Quản lý tài nguyên nước về kết quả hoàn thành.   

Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến 

vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

1. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân 

thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước mặt, 

nước dưới đất theo quy định pháp luật về tài nguyên nước, pháp luật về bảo vệ 

môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.  

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý, vận hành công trình khai thác nước có 

trách nhiệm lắp đặt, cắm biển chỉ dẫn, bảo vệ biển chỉ dẫn về vùng bảo hộ vệ sinh 
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khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình của mình; bảo vệ nguồn nước 

mình đang trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong 

vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.  

Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, 

không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi 

phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu 

vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng 

thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ sau đây: xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh 

khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa; thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt 

động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai 

thác nước trên địa bàn; tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh liên 

quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai 

thác nước trên địa bàn theo thẩm quyền. 

Chương III 

XÁC ĐỊNH, ĐIỀU CHỈNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂU 

Điều 15. Yêu cầu về giá trị dòng chảy tối thiểu 

1. Dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu đập, hồ chứa có giá trị trong 

phạm vi từ lưu lượng tháng nhỏ nhất đến lưu lượng trung bình của 3 tháng nhỏ 

nhất (m3/s). 

Trường hợp có yêu cầu khác với giá trị lưu lượng nêu trên, thì phải căn cứ 

vào các quy định tại khoản 4 Điều 24 của Luật Tài nguyên nước để xác định giá trị 

dòng chảy tối thiểu tại từng vị trí, nhưng mức tăng tối đa không vượt quá lưu 

lượng trung bình mùa cạn và phải phù hợp với khả năng thực tế của nguồn nước, 

năng lực vận hành điều tiết nước của đập, hồ chứa; mức giảm tối đa không vượt 

quá 50% lưu lượng của tháng nhỏ nhất, nhưng phải bảo đảm an toàn cấp nước, an 

sinh xã hội, môi trường, hệ sinh thái thủy sinh. 

2. Căn cứ yêu cầu về mức dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu đập, 

hồ chứa quy định tại khoản 1 Điều này, việc xác định dòng chảy tối thiểu phải 

xem xét toàn diện, đầy đủ các nguyên tắc, căn cứ quy định tại khoản 3 và khoản 4 

Điều 24 của Luật Tài nguyên nước để lựa chọn giá trị dòng chảy tối thiểu tại từng 

vị trí cho phù hợp. 

3. Tùy thuộc vào yêu cầu về chế độ khai thác, sử dụng nước và khả năng vận 

hành điều tiết của đập, hồ chứa, năng lực công trình điều tiết, giá trị dòng chảy tối 

thiểu tại mỗi vị trí có thể được xem xét, xác định tương ứng với từng thời kỳ, thời 

gian trong năm. 



10 
 

 

Dòng chảy tối thiểu tại mỗi vị trí phải đáp ứng yêu cầu về chế độ, thời gian sử 

dụng nước phía hạ du, bảo đảm tính hệ thống trên cùng hệ thống sông, suối. 

4. Đối với công trình đập ngăn mặn, chống ngập, đập vùng cửa sông ven 

biển, cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký, cấp phép khai thác nước mặt 

quyết định sự cần thiết việc duy trì dòng chảy tối thiểu. 

Điều 16. Vị trí xác định dòng chảy tối thiểu 

1. Đối với sông, suối: 

a) Vị trí xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối được xác định tại một 

hoặc một số vị trí, cụ thể: vị trí trên sông, suối trước khi nhập lưu với sông, suối 

khác; vị trí tại trạm thủy văn, trạm quan trắc tài nguyên nước; 

b) Ngoài vị trí quy định tại điểm a khoản này, trường hợp có yêu cầu cụ thể về 

dòng chảy để đảm bảo cho các hoạt động khai thác, sử dụng nước; hoạt động văn 

hóa, thể thao du lịch; yêu cầu để phòng chống suy thoái, phục hồi nguồn nước hoặc 

yêu cầu về bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh, bảo tồn đa dạng sinh học, các loài thủy 

sinh có giá trị kinh tế trên một hoặc nhiều đoạn sông, suối thì cơ quan quản lý nhà 

nước về tài nguyên nước có thẩm quyền quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 24 của 

Luật Tài nguyên nước xem xét, quyết định lựa chọn bổ sung vị trí xác định dòng 

chảy tối thiểu. 

2. Đối với đập, hồ chứa: 

a) Vị trí xác định dòng chảy tối thiểu hạ lưu đập, hồ chứa được xác định ngay 

sau đập;  

b) Đối với đập, hồ chứa có phương thức khai thác nước làm gián đoạn dòng 

chảy của sông, suối, tùy thuộc quy mô, khả năng điều tiết của hồ chứa, phạm vi tác 

động của công trình, yêu cầu chế độ dòng chảy trên sông, suối và yêu cầu khai 

thác, sử dụng nước phía hạ du đập, hồ chứa thì ngoài vị trí xác định dòng chảy tối 

thiểu quy định tại điểm a khoản này, xem xét việc xác định dòng chảy tối thiểu tại 

vị trí ngay sau hạng mục công trình trả lại dòng chảy vào sông, suối; 

c) Đập, hồ chứa trên sông, suối có quy mô khai thác nước thuộc trường hợp 

phải đăng ký, có giấy phép khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật 

về tài nguyên nước, phải bố trí các hạng mục công trình xả dòng chảy tối thiểu, 

bảo đảm có đủ năng lực xả đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 15 của 

Thông tư này, trừ trường hợp các đập, hồ chứa đã đi vào vận hành mà không thể 

điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình xả dòng chảy tối thiểu.  

Điều 17. Phương pháp tính toán các đặc trưng dòng chảy phục vụ xác 

định dòng chảy tối thiểu 

1. Các đặc trưng dòng chảy được tính toán tại mỗi vị trí xác định dòng chảy 

tối thiểu bao gồm: 
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a) Phân phối dòng chảy các tháng trong năm; 

b) Các đặc trưng dòng chảy năm; 

c) Các đặc trưng dòng chảy mùa cạn (dòng chảy tháng nhỏ nhất, trung bình 

tháng nhỏ nhất, trung bình 3 tháng nhỏ nhất và trung bình mùa cạn).  

2. Căn cứ vào số liệu quan trắc khí tượng thủy văn hiện có và đặc điểm của 

lưu vực, việc xác định các đặc trưng dòng chảy được thực hiện bằng một trong các 

phương pháp sau: 

a) Trường hợp trên sông, suối có trạm thuỷ văn, trạm quan trắc tài nguyên 

nước hoặc hồ chứa điều tiết năm, nhiều năm (sau đây gọi chung là trạm quan trắc 

thủy văn) có chuỗi số liệu quan trắc thủy văn từ 20 năm trở lên và chênh lệch về 

diện tích lưu vực của trạm thủy văn với diện tích lưu vực tại vị trí cần xác định 

dòng chảy tối thiểu không quá 10%, thì sử dụng quan hệ tương quan (theo tỷ lệ 

lượng mưa năm và diện tích lưu vực) với số liệu dòng chảy của trạm quan trắc 

thủy văn để xác định;  

b) Trường hợp trên sông, suối có trạm quan trắc thuỷ văn với chuỗi số liệu 

quan trắc thủy văn từ 20 năm trở lên nhưng chênh lệch về diện tích lưu vực của 

trạm thủy văn với diện tích lưu vực của vị trí xác định dòng chảy tối thiểu trên 

10% hoặc chuỗi số liệu quan trắc thủy văn nhỏ hơn 20 năm hoặc không có trạm 

quan trắc thủy văn trên sông, suối, thì xem xét, lựa chọn một trong các phương 

pháp sau:  

Phương pháp lưu vực tương tự với trạm thủy văn có chuỗi số liệu từ 20 năm 

trở lên nếu chênh lệch về diện tích của hai lưu vực không vượt quá năm (05) lần và 

giữa hai lưu vực tương tự nhau về điều kiện cơ bản hình thành dòng chảy, tính 

đồng bộ về dao động dòng chảy.  

Phương pháp quan hệ tương quan giữa lượng mưa năm và dòng chảy năm. 

Phương pháp mô hình toán thủy văn, thủy lực. 

Phương pháp khác phù hợp với đặc điểm thủy văn, điều kiện số liệu khí 

tượng thủy văn của khu vực. 

3. Trường hợp trên cùng một hệ thống sông, suối có nhiều vị trí xác định 

dòng chảy tối thiểu bằng các phương pháp khác nhau, thì xem xét, hiệu chỉnh các 

giá trị đặc trưng dòng chảy để đảm bảo tính hệ thống. 

4. Đối với đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc trường hợp phải đăng ký khai 

thác nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước thì ngoài các phương 

pháp quy định tại khoản 2 Điều này còn có thể sử dụng phương pháp tương quan 

(theo tỷ lệ diện tích lưu vực) với số liệu dòng chảy của trạm thủy văn hoặc tương 

quan với giá trị dòng chảy tối thiểu của công trình đập, hồ chứa khác đã được cấp 

phép trên cùng lưu vực sông hoặc trên cơ sở số liệu vận hành của công trình để 

xác định giá trị dòng chảy tối thiểu. 
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Điều 18. Yêu cầu về thông tin, số liệu và kết quả xác định dòng chảy 

tối thiểu 

1. Thông tin, số liệu để đánh giá, xác định dòng chảy tối thiểu phải bảo đảm 

tin cậy và phù hợp với phương pháp áp dụng. 

Trường hợp số liệu quan trắc thủy văn đã chịu tác động do việc điều tiết của 

các công trình điều tiết nước, dẫn chuyển nước trên sông, suối thì phải hoàn 

nguyên số liệu trước khi sử dụng để tính toán, đánh giá. 

2. Kết quả tính toán các đặc trưng của dòng chảy, lựa chọn giá trị dòng chảy 

tối thiểu tại mỗi vị trí phải được luận chứng, thuyết minh rõ việc đáp ứng yêu cầu 

quy định tại Điều 15 của Thông tư này và các nội dung sau: 

a) Về lựa chọn vị trí; 

b) Về lựa chọn phương pháp tính toán; 

c) Việc đáp ứng các yêu cầu khai thác, sử dụng nước cả về lưu lượng, mực nước 

và chế độ của dòng chảy theo thời gian và khả năng điều tiết của đập, hồ chứa. 

3. Kết quả xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối phải được tổng hợp, 

lập thành sơ đồ và danh mục gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Tên sông, suối thuộc lưu vực sông; 

b) Vị trí xác định dòng chảy tối thiểu: tọa độ, vị trí hành chính; 

c) Giá trị dòng chảy tối thiểu. 

4. Đối với đập, hồ chứa thì giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu đập, hồ chứa 

được quy định trong giấy phép khai thác nước mặt hoặc giấy xác nhận đăng ký khai 

thác nước mặt gồm các thông tin về vị trí (tọa độ, vị trí hành chính), giá trị dòng chảy 

tối thiểu. 

Điều 19. Phê duyệt, công bố dòng chảy tối thiểu 

1. Trường hợp dòng chảy tối thiểu được thực hiện trong quy hoạch tổng hợp 

lưu vực sông liên tỉnh, quy hoạch tỉnh thì việc công bố dòng chảy tối thiểu thực 

hiện trong quy trình phê duyệt, công bố quy hoạch. 

2. Trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác 

định, công bố dòng chảy tối thiểu theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 24 của 

Luật Tài nguyên nước thì việc phê duyệt, công bố dòng chảy tối thiểu được thực 

hiện như sau: 

a) Đối với sông, suối: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức 

điều tra, đánh giá, lấy ý kiến của các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban 
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nhân dân cấp tỉnh, tổ chức lưu vực sông (nếu có), các cơ quan, đơn vị có liên quan 

về dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối liên tỉnh, liên quốc gia (thuộc lãnh thổ 

Việt Nam). 

Trên cơ sở ý kiến góp ý, Cục Quản lý tài nguyên nước tổng hợp, tiếp thu, 

giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem 

xét, phê duyệt và tổ chức công bố dòng chảy tối thiểu. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức điều 

tra, đánh giá, lấy ý kiến của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, 

ban, ngành có liên quan về dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh; tổng 

hợp ý kiến các Sở, ban ngành, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý 

tài nguyên nước) cho ý kiến. 

Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, 

giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt 

dòng chảy tối thiểu và tổ chức công bố. 

Hồ sơ lấy ý kiến gồm: dự thảo Quyết định phê duyệt kèm theo danh mục 

dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối, báo cáo thuyết minh việc xác định dòng 

chảy tối thiểu và sơ đồ dòng chảy tối thiểu của hệ thống sông, suối. 

Trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày phê duyệt dòng chảy tối thiểu trên sông, 

suối, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền 

công bố, đăng tải quyết định phê duyệt dòng chảy tối thiểu kèm theo danh mục 

dòng chảy tối thiểu trên sông, suối trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Đối với đập, hồ chứa: 

Chủ đập, hồ chứa hoặc tổ chức, cá nhân quản lý vận hành đập, hồ chứa có 

trách nhiệm đề xuất giá trị dòng chảy tối thiểu hạ lưu đập, hồ chứa do mình đầu tư 

xây dựng, quản lý, vận hành trong tờ khai đăng ký, hồ sơ đề nghị cấp phép khai 

thác nước mặt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước và được cơ quan có 

thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 6, điểm b khoản 7 Điều 24 của Luật Tài 

nguyên nước phê duyệt trong giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt hoặc giấy 

xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt. 

Định kỳ 6 tháng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

theo thẩm quyền chỉ đạo tổng hợp giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu đập, hồ chứa 

đã được phê duyệt để ra quyết định công bố, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 20. Rà soát, điều chỉnh dòng chảy tối thiểu  

1. Việc rà soát, điều chỉnh dòng chảy tối thiểu được thực hiện theo quy định 

tại khoản 9 Điều 24 của Luật Tài nguyên nước. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

dòng chảy tối thiểu quyết định việc rà soát, điều chỉnh giá trị dòng chảy tối thiểu.  
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2. Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành đập, hồ chứa theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 24 của Luật Tài nguyên nước đề xuất điều chỉnh dòng chảy tối thiểu 

ở hạ lưu đập, hồ chứa và được thể hiện trong tờ khai đăng ký hoặc hồ sơ đề nghị 

cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt, trình cấp có thẩm quyền quy định 

tại điểm b khoản 6, điểm b khoản 7 Điều 24 của Luật Tài nguyên nước xem xét, 

phê duyệt trong quá trình xác nhận đăng ký, cấp phép. 

3. Việc điều chỉnh dòng chảy tối thiểu được thực hiện như việc xác định, phê 

duyệt, công bố dòng chảy tối thiểu quy định tại Thông tư này. 

Chương IV 

BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Mục 1 

KẾ HOẠCH BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Điều 21. Yêu cầu của kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 

1. Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất phải phù hợp với quy hoạch tổng hợp lưu 

vực sông liên tỉnh; phải phù hợp với phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài 

nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra trong quy 

hoạch tỉnh. 

2. Xác định được phạm vi các khu vực, tầng chứa nước bị suy thoái, cạn 

kiệt, ô nhiễm và nguyên nhân gây ra; phương án tổ chức thực hiện các giải pháp 

khoanh định hoặc đưa ra khỏi vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; 

phương án khai thác nước dưới đất; khu vực cần bổ sung nhân tạo nước dưới 

đất; giải pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước dưới đất. Ưu tiên bảo vệ, phục hồi 

các tầng chứa nước khai thác chính, các tầng chứa nước được khai thác để cấp 

nước sinh hoạt. 

3. Việc lập kế hoạch bảo vệ nước dưới đất phải dựa trên cơ sở kết quả điều 

tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; thông tin, số liệu quan trắc tài nguyên 

nước dưới đất của mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất, tại công trình khai 

thác nước dưới đất và các thông tin, số liệu có liên quan khác từ Hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia (nếu có). 

Trường hợp thông tin, số liệu chưa đảm bảo làm cơ sở lập kế hoạch bảo vệ 

nước dưới đất thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc bổ sung công tác 

điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất để phục vụ lập kế hoạch bảo vệ nước 

dưới đất. 

4. Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất phải đồng bộ, phù hợp với nguồn lực, 

giải pháp thực hiện; bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong triển khai thực hiện. 
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Điều 22. Nội dung kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 

1. Mục tiêu của kế hoạch bảo vệ nước dưới đất. 

2. Hiện trạng nguồn nước dưới đất và tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt 

nguồn nước dưới đất. 

3. Các khu vực, tầng chứa nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; danh mục 

các khu vực, tầng chứa nước cần ưu tiên phục hồi được xác định theo quy định 

tại khoản 3 Điều 23 của Thông tư này. 

4. Phương án, giải pháp bảo vệ, phục hồi đối với các khu vực, tầng chứa nước 

được xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 23 của Thông tư này. 

5. Các nội dung bảo vệ nước dưới đất khác có liên quan (nếu có). 

6. Tổ chức thực hiện. 

Điều 23. Trình tự lập kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 

1. Đánh giá hiện trạng, diễn biến khai thác, sử dụng nước dưới đất; hiện 

trạng, diễn biến mực nước dưới đất; hiện trạng, diễn biến chất lượng nước dưới 

đất, xâm nhập mặn; hiện trạng, diễn biến sụt, lún đất có liên quan đến thăm dò, 

khai thác nước dưới đất; nguyên nhân gây ra tình trạng suy thoái, cạn kiệt, ô 

nhiễm các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh. 

2. Khu vực, tầng chứa nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm: 

a) Khu vực, tầng chứa nước có tổng lưu lượng khai thác đã đạt đến hoặc 

vượt quá 90% ngưỡng khai thác nước dưới đất được xác định trong quy hoạch 

tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh. 

Trường hợp chưa có quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh hoặc quy 

hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh đã được phê duyệt mà chưa quy định 

ngưỡng khai thác nước dưới đất thì xác định các khu vực, tầng chứa nước có tổng 

lưu lượng khai thác đã đạt đến hoặc vượt quá 90% lượng nước có thể khai thác 

của từng tầng chứa nước tại từng khu vực và được tính toán trên cơ sở giới hạn 

mực nước khai thác. 

b) Khu vực, tầng chứa nước có mực nước trung bình trong 6 tháng mùa khô 

trong các giếng quan trắc hoặc giếng khai thác đã đạt đến hoặc vượt quá 95% 

giới hạn mực nước khai thác và có xu hướng tiếp tục suy giảm; 

c) Khu vực đã xảy ra sụt, lún đất hoặc có nguy cơ sụt, lún đất; 

d) Khu vực, tầng chứa nước có nguy cơ bị nhiễm mặn; bị ô nhiễm một 

trong các thông số amoni, nitrit, nitrat, arsenic hoặc thông số kim loại nặng khác 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 
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3. Căn cứ vào mức độ suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm của nguồn nước dưới đất; 

nhu cầu khai thác, sử dụng nước dưới đất; mức độ khan hiếm nước và định hướng 

về khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước trong quy hoạch tổng hợp lưu vực 

sông liên tỉnh, quy hoạch tỉnh lập danh mục các khu vực, tầng chứa nước cần ưu 

tiên bảo vệ, phục hồi. 

Danh mục các khu vực, tầng chứa nước cần ưu tiên bảo vệ, phục hồi phải 

thể hiện rõ về phạm vi hành chính, diện tích phân bố và các nguyên nhân gây 

suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước dưới đất. 

4. Xác định phương án, giải pháp bảo vệ, phục hồi đối với từng khu vực, 

tầng chứa nước thuộc danh mục các khu vực, tầng chứa nước cần ưu tiên bảo vệ, 

phục hồi. Nội dung phương án gồm một hoặc một số nội dung sau đây: 

a) Các khu vực, tầng chứa nước cần khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế 

khai thác nước dưới đất và việc triển khai thực hiện các biện pháp cấm hoặc hạn 

chế khai thác nước dưới đất; 

b) Các khu vực, tầng chứa nước cần đưa ra khỏi vùng hạn chế khai thác 

nước dưới đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã khoanh định 

vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; 

c) Các khu vực cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất; 

d) Các khu vực ô nhiễm nước dưới đất cần kiểm soát chặt chẽ các hoạt 

động sử dụng phân bón, hóa chất trong sản xuất nông nghiệp; khu vực cần kiểm 

soát chặt chẽ các chất thải, nguồn thải, các hoạt động khoan, đào và các hoạt 

động khác có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất; 

đ) Đề xuất, điều chỉnh các phương án khai thác, sử dụng nước dưới đất. 

5. Căn cứ đặc trưng nguồn nước dưới đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh 

quy định các nội dung, yêu cầu bảo vệ nước dưới đất khác có liên quan. 

6. Xây dựng phương án tổ chức thực hiện. 

Điều 24. Ban hành kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo bố trí kinh phí và chỉ đạo Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê, tổng hợp thông 

tin, số liệu và xây dựng dự thảo kế hoạch bảo vệ nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường gửi lấy ý kiến bằng văn bản về dự thảo kế 

hoạch bảo vệ nước dưới đất tới các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đại diện một số tổ 

chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất lớn trên địa bàn tỉnh. 
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3. Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch bảo vệ nước 

dưới đất trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này 

và gửi lấy ý kiến của Cục Quản lý tài nguyên nước. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo vệ nước 

dưới đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 

vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia trong vòng 07 

ngày sau khi được phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

Điều 25. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 

1. Định kỳ 5 năm hoặc trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức rà soát kế hoạch bảo vệ nước dưới đất, báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh kết quả rà soát và kiến nghị điều chỉnh kế hoạch (nếu có). 

2. Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất được xem xét, điều chỉnh trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Có sự điều chỉnh của quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh hoặc 

phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc 

phục tác hại do nước gây ra trong quy hoạch tỉnh làm thay đổi cơ bản về định 

hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; 

b) Có biến động lớn về nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng 

của các yếu tố tự nhiên, nhân tạo. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh kế hoạch bảo vệ 

nước dưới đất. Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch bảo vệ nước dưới đất thực 

hiện như trường hợp ban hành kế hoạch bảo vệ nước dưới đất quy định tại Điều 

24 của Thông tư này. 

Mục 2  

BỔ SUNG NHÂN TẠO NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Điều 26. Yêu cầu bổ sung nhân tạo nước dưới đất 

1. Công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất phải được thiết kế, tính toán 

phù hợp với đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn, địa hình, chất lượng 

nước và khả năng giữ, trữ nước của tầng chứa nước được bổ sung nhân tạo. 

2. Nguồn nước mưa, nước mặt để bổ sung nhân tạo nước dưới đất phải phù 

hợp với chất lượng nước của tầng chứa nước được bổ sung nhân tạo và được 

kiểm soát thường xuyên trong quá trình thực hiện bổ sung nhân tạo. 
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3. Việc bổ sung nhân tạo nước dưới đất phải thực hiện vận hành thử 

nghiệm tối thiểu 90 ngày trước khi vận hành chính thức đối với trường hợp quy 

định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 27 của Thông tư này.  

4. Công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất phục vụ mục đích nghiên cứu 

khoa học đã hoàn thành, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng để thực hiện bổ sung 

nhân tạo nước dưới đất thì phải vận hành thử nghiệm và lấy ý kiến Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo quy định tại Điều 29 của Thông tư này. 

5. Trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng hoặc công trình bổ sung 

nhân tạo nước dưới đất không đủ điều kiện vận hành chính thức thì phải thực hiện 

các biện pháp bảo vệ nước dưới đất, bảo vệ môi trường theo quy định. 

6. Việc thiết kế, thi công và quản lý, vận hành các công trình khoan, đào 

phục vụ bổ sung nhân tạo nước dưới đất phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ 

nước dưới đất theo quy định.  

Trường hợp thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất gây ra sụt, lún đất thì 

phải phải dừng ngay, kịp thời xử lý, khắc phục sự cố và nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường theo quy định pháp luật. 

Điều 27. Các trường hợp thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất 

1. Các trường hợp bổ sung nhân tạo nước dưới đất bao gồm:  

a) Bổ sung nhân tạo nước dưới đất để phục hồi các khu vực, tầng chứa nước 

bị suy thoái, cạn kiệt theo kế hoạch bảo vệ nước dưới đất đã được phê duyệt; 

b) Bổ sung nhân tạo nước dưới đất nhằm gia tăng khả năng khai thác đối 

với công trình khai thác nước dưới đất của tổ chức, cá nhân;  

c) Nghiên cứu khoa học, thử nghiệm giải pháp bổ sung nhân tạo nước dưới đất. 

2. Việc bổ sung nhân tạo nước dưới đất theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều này phải thực hiện theo phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.  

Công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất chỉ được vận hành chính thức 

sau khi đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về lượng 

nước, chất lượng nước bổ sung nhân tạo. 

3. Việc bổ sung nhân tạo nước dưới đất theo quy định tại điểm b và điểm c 

khoản 1 Điều này phải lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy 

định tại khoản 2 Điều 28 của Thông tư này về phương án bổ sung nhân tạo nước 

dưới đất trước khi thực hiện. 

Điều 28. Phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất 

1. Nội dung phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất: 
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a) Thuyết minh sự cần thiết về nhu cầu bổ sung nhân tạo nước dưới đất;  

b) Mô tả về đặc điểm cấu trúc địa chất thủy văn, chất lượng nước trong 

tầng chứa nước và đánh giá khả năng giữ và trữ nước của tầng chứa nước; 

c) Đánh giá sự phù hợp về số lượng, chất lượng của nguồn nước được sử 

dụng để bổ sung nhân tạo nước dưới đất; 

d) Thuyết minh giải pháp thiết kế kỹ thuật việc bổ sung nhân tạo nước dưới 

đất bao gồm các nội dung chính: Phương pháp bổ sung nhân tạo (làm ngập, xây 

dựng đập cát, bồn, bể thấm, lỗ khoan ép, lỗ khoan thu nước, hố đào, hào rãnh kết 

hợp giếng hấp thu nước và các phương pháp khác); vị trí, quy mô, thông số kỹ 

thuật của công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất; giải pháp kiểm soát chất 

lượng nguồn nước trước khi bổ sung nhân tạo và việc giám sát chất lượng nước 

của tầng chứa nước trong quá trình bổ sung nhân tạo; 

đ) Mô tả quy trình vận hành thử nghiệm; 

e) Mô tả quy trình vận hành, quản lý công trình bổ sung nhân tạo nước 

dưới đất. 

2. Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ Hồ sơ gửi lấy ý kiến về phương án bổ sung 

nhân tạo nước dưới đất trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc bản điện tử 

qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến đến Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Thông tư này. Hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cho ý kiến về phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất; 

b) Phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất theo quy định tại khoản 1 

Điều này; 

c) Sơ đồ, bản vẽ công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất;  

d) Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác có liên quan của dự án (nếu có). 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định tại 

khoản 2 Điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản về 

phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất gửi tổ chức, cá nhân. 

Điều 29. Lấy ý kiến về kết quả vận hành thử nghiệm bổ sung nhân tạo 

nước dưới đất 

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm, tổ 

chức, cá nhân thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 27 của Thông tư này phải báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm bổ 

sung nhân tạo nước dưới đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến. 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bản báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm bổ sung 

nhân tạo nước dưới đất theo quy định tại khoản 3 Điều này trực tiếp hoặc qua 
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dịch vụ bưu chính hoặc bản điện tử qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến 

đến Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận báo cáo kết quả vận hành thử 

nghiệm bổ sung nhân tạo nước dưới đất, trên cơ sở phương án bổ sung nhân tạo 

nước dưới đất, kết quả vận hành thử nghiệm, Sở Tài nguyên và Môi trường cho 

ý kiến bằng văn bản đối với kết quả vận hành thử nghiệm của công trình bổ sung 

nhân tạo nước dưới đất và việc đáp ứng yêu cầu để vận hành chính thức gửi tổ 

chức, cá nhân. 

3. Nội dung chính báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm bổ sung nhân tạo 

nước dưới đất theo quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm: mô tả kết quả vận 

hành thử nghiệm; đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về lượng nước, chất lượng 

nước bổ sung nhân tạo. 

Điều 30. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bổ 

sung nhân tạo nước dưới đất 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước 

trong quá trình vận hành bổ sung nhân tạo nước dưới đất;  

b) Theo dõi, giám sát mực nước, chất lượng nước và điều chỉnh lưu lượng 

nước bổ sung nhân tạo nước dưới đất phù hợp khả năng giữ, trữ nước của tầng 

chứa nước; 

c) Trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo, báo cáo tình hình thực hiện 

bổ sung nhân tạo nước dưới đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có 

công trình và cập nhật vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 

quốc gia. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất sau khi 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

về kết quả vận hành thử nghiệm đối với trường hợp bổ sung nhân tạo nước dưới 

đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 của Thông tư này; 

b) Kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm, vận hành chính 

thức công trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất quy định tại điểm b, điểm c 

khoản 1 Điều 27 của Thông tư này; 

c) Cập nhật kết quả thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất vào Hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia đối với trường hợp bổ sung 

nhân tạo nước dưới đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 của Thông tư này. 
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Mục 3 

BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KHOAN, ĐÀO, 

THĂM DÒ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Điều 31. Bảo vệ nước dưới đất đối với hoạt động thiết kế, thi công các 

công trình khoan, đào, thí nghiệm trong các dự án điều tra, đánh giá, 

thăm dò, khai thác nước dưới đất  

1. Việc thiết kế, thi công các công trình khoan, đào trong các dự án điều tra, 

đánh giá nước dưới đất phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Việc thiết kế, thi công khoan điều tra, đánh giá nước dưới đất thực hiện 

theo quy định kỹ thuật của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

b) Việc thi công các công trình khoan phải do tổ chức, cá nhân có giấy phép 

hành nghề khoan nước dưới đất thực hiện; 

c) Chiều sâu, đường kính khoan, kết cấu ống chống, ống lọc, các đoạn chèn, 

trám cách ly phải phù hợp với đặc điểm địa tầng, bảo đảm ngăn nước từ trên mặt 

đất xâm nhập vào các tầng chứa nước; 

d) Việc thi công các công trình khoan, đào phải bảo đảm sự ổn định của môi 

trường đất, đá xung quanh khu vực thi công. 

2. Việc thiết kế, thi công các công trình khoan, đào trong các dự án thăm dò, 

khai thác nước dưới đất phải đảm bảo các yêu cầu tại khoản 1 Điều này và các yêu 

cầu sau: 

a) Việc thiết kế giếng và phương án thi công giếng khoan thăm dò, khai thác 

nước dưới đất phải do người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá 

nhân có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất thực hiện;  

b) Ống chống, ống lọc lắp đặt tại các giếng khoan khai thác nước dưới đất 

phải bảo đảm sự ổn định trong quá trình khai thác; 

c) Trường hợp sử dụng hóa chất để ngâm, rửa giếng khoan thì hóa chất sử 

dụng phải bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước; 

d) Đối với công trình khai thác nước dưới đất phải thực hiện việc quan trắc 

phục vụ giám sát khai thác nước theo quy định. Trường hợp công trình khai thác 

nước dưới đất phải xây dựng giếng quan trắc theo quy định thì vị trí giếng quan 

trắc cần đảm bảo tính đại diện cho việc khai thác nước của công trình và được 

thể hiện trong đề nghị cấp phép. 

3. Yêu cầu về bảo vệ nước dưới đất đối với hoạt động thí nghiệm trong các 

dự án điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác nước dưới đất: 

a) Hoá chất, chất phóng xạ sử dụng trong quá trình thí nghiệm phải bảo đảm 

không gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước; 
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b) Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để nước thải, nước có chứa 

chất độc hại xâm nhập vào trong giếng khoan, giếng đào; 

c) Phương pháp, cách thức tiến hành thí nghiệm trong giếng khoan, giếng 

đào phải được thể hiện trong các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, hồ sơ 

kỹ thuật thi công công trình; 

d) Trường hợp thực hiện bơm hút nước thí nghiệm, ngoài việc thực hiện các 

quy định tại các điểm a, b và c khoản này còn phải đảm bảo yêu cầu không gây ngập 

úng, không gây hạ thấp mực nước quá giới hạn mực nước khai thác. Trường hợp 

gây sự cố ảnh hưởng đến môi trường, tổ chức, cá nhân thì phải dừng ngay việc bơm, 

hút nước thí nghiệm và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

4. Sau khi hoàn thành thi công, tổ chức, cá nhân thi công các công trình 

khoan, đào, thí nghiệm trong các dự án điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác nước 

dưới đất phải cập nhật thông tin, dữ liệu về cấu trúc địa chất, địa tầng, địa chất 

thủy văn tại vị trí giếng vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 

quốc gia theo quy định. 

Điều 32. Bảo vệ nước dưới đất trong hoạt động khảo sát địa chất công 

trình, xử lý nền móng công trình xây dựng, xây dựng công trình ngầm; 

thăm dò địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khảo sát địa chất công trình, xử lý nền móng 

công trình xây dựng, xây dựng công trình ngầm; thăm dò địa chất, thăm dò, khai thác 

khoáng sản, dầu khí trong đó có các hạng mục khoan, đào, thí nghiệm ngoài việc 

thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan phải thực hiện 

đầy đủ yêu cầu về bảo vệ nước dưới đất theo quy định tại Điều 31 của Thông tư này. 

2. Tổ chức, cá nhân xử lý nền móng công trình không được gây sụt, lún bề 

mặt đất; không gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất. 

3. Đối với các hồ, bể chứa hoặc khu vực chứa nước thải, bã quặng và các chất 

thải lỏng khác trong hoạt động khai thác khoáng sản phải tuân thủ các quy định, 

yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, 

khoáng sản và pháp luật về tài nguyên nước để bảo đảm không gây ô nhiễm nguồn 

nước dưới đất. 

4. Trường hợp giếng khoan trong các hoạt động khảo sát địa chất công trình, 

xử lý nền móng, xây dựng công trình ngầm; thăm dò địa chất, thăm dò, khai thác 

khoáng sản có thời gian dự kiến sử dụng từ 02 năm trở lên thì phải đáp ứng yêu 

cầu tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Thông tư này. 

5. Tổ chức, cá nhân thăm dò địa chất, khảo sát địa chất công trình, xử lý nền 

móng công trình xây dựng, xây dựng công trình ngầm; thăm dò địa chất, thăm dò, 

khai thác khoáng sản phải cập nhật thông tin, số liệu về cấu trúc địa chất, địa tầng 

tại vị trí giếng khoan vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc 

gia theo quy định.  
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Điều 33. Bảo vệ nước dưới đất trong hoạt động bơm hút nước tháo khô 

mỏ, hố móng xây dựng và các hoạt động khoan, đào, thí nghiệm khác 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động bơm hút nước tháo khô mỏ, hố móng 

xây dựng và các hoạt động khoan, đào, thí nghiệm khác ngoài việc thực hiện các 

quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan phải thực hiện đầy đủ yêu cầu 

về bảo vệ nước dưới đất theo quy định tại Điều 31 của Thông tư này. 

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản hoặc xây dựng công trình, nếu tiến 

hành hoạt động bơm hút nước, tháo khô dẫn đến hạ thấp mực nước dưới đất, gây 

sụt, lún đất thì phải dừng ngay việc bơm hút, tháo khô và thực hiện các biện pháp 

khắc phục; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 34. Quy định chuyển tiếp 

1. Về vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt: 

a) Trường hợp công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt đã được cấp 

giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước trước ngày Thông tư này có hiệu lực 

thi hành mà chưa được xác định, phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 

sinh hoạt thì thực hiện theo quy định của Thông tư này và phải hoàn thành việc đề 

xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt gửi về Sở Tài nguyên 

và Môi trường nơi có công trình chậm nhất trước ngày 01 tháng 7 năm 2025; 

b) Trường hợp công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt đã được phê 

duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trước ngày Thông tư có hiệu 

lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quyết định đã phê duyệt. Trường hợp tổ 

chức, cá nhân đầu tư, quản lý, vận hành công trình khai thác nước có nhu cầu điều 

chỉnh phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh theo quy định của Thông tư này thì đề xuất phạm 

vi và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình;  

c) Trường hợp công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt đã hoạt động 

trước ngày Thông tư này có hiệu lực và có điều kiện mặt bằng thực tế không thể 

thiết lập được vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo quy định tại 

Điều 10 và Điều 11 của Thông tư này thì căn cứ tính chất, quy mô của công trình, 

đặc điểm nguồn nước và các yêu cầu khác về bảo vệ nguồn nước đó, cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

xem xét, quyết định phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt nhỏ 

hơn phạm vi tối thiểu nhưng phải đảm bảo chất lượng nguồn nước khu vực lấy 

nước sinh hoạt của công trình. 

2. Về việc xác định dòng chảy tối thiểu: 

Giá trị dòng chảy tối thiểu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 

định trong giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước hoặc trong quy trình vận 
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hành liên hồ chứa đã được ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 

thì tiếp tục thực hiện cho đến khi giấy phép hết hiệu lực hoặc cho đến khi có quyết 

định điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa. 

3. Về việc trám lấp giếng: 

Việc trám lấp giếng bị hỏng không còn sử dụng hoặc không có kế hoạch 

tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật Tài nguyên nước 

được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường quy 

định về việc xử lý trám lấp giếng cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

trám lấp giếng được ban hành. 

Điều 35. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau hết hiệu 

lực thi hành: 

a) Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 9 tháng 9 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo 

hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; 

b) Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài 

nguyên nước; 

c) Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xác định dòng chảy tối thiểu 

trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; 

d) Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong 

các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất; 

đ) Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới 

đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; 

e) Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất; 

g) Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, 

cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên 

nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước. 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=131830
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=131830
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=131830
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3. Bãi bỏ các Chương, điều của các Thông tư sau đây của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: 

a) Điều 20 của Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 03 tháng 6 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quy hoạch 

tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; 

b) Điều 3, Điều 4, Điều 16, Chương III và Chương V của Thông tư số 

17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Điều 36. Tổ chức thực hiện 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, đề nghị các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để 

xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- TTgCP và các PTTgCP (để báo cáo); 

- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để báo cáo);  

- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, TNN. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 

 

 

 



 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 
 

Số:              /2024/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2024 

                     

THÔNG TƢ 

Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nƣớc và 

thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định 

việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, 

nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước. 

Chƣơng I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tƣ này quy định chi tiết thi hành khoản 1 Điều 9 của Luật Tài 

nguyên nƣớc về thẩm định và nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài 

nguyên nƣớc theo dự án, đề án (sau đây gọi tắt là dự án) sử dụng nguồn ngân 

sách nhà nƣớc và khoản 5 Điều 83 của Luật Tài nguyên nƣớc về kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật về tài nguyên nƣớc. 

2. Các hoạt động sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tƣ này: 

a) Hoạt động kiểm tra phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi 

vi phạm pháp luật về tài nguyên nƣớc của lực lƣợng Công an nhân dân; 

b) Thẩm định, phê duyệt đề cƣơng dự án; thẩm định, nghiệm thu hạng 

mục công việc trong quá trình thực hiện dự án; thẩm định, phê duyệt quyết 

toán dự án; kiểm định xây dựng, máy móc, thiết bị đo đạc, quan trắc về tài 

nguyên nƣớc. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Thông tƣ này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan 

đến quy định tại Điều 1 của Thông tƣ này trên lãnh thổ nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tƣ này các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Kế hoạch kiểm tra là văn bản xác định nhiệm vụ kiểm tra trong 01 năm 

do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành để phục vụ yêu cầu quản lý. 

2. Kế hoạch tiến hành kiểm tra là kế hoạch tiến hành một cuộc kiểm tra do 

trƣởng đoàn kiểm tra xây dựng và đƣợc ngƣời ra quyết định kiểm tra phê duyệt. 

3. Đối tượng được kiểm tra là tổ chức, cá nhân chịu sự kiểm tra đƣợc xác 

định trong quyết định kiểm tra. 

4. Thời kỳ kiểm tra là khoảng thời gian thực hiện các quy định pháp luật 

về tài nguyên nƣớc; nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao, quy định về chuyên môn - 

kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc của đối tƣợng đƣợc kiểm tra đƣợc xem 

xét, đánh giá trong một cuộc kiểm tra. 

5. Thời hạn kiểm tra là khoảng thời gian đƣợc tính từ ngày công bố 

quyết định kiểm tra đến ngày kết thúc việc kiểm tra trực tiếp. 

6. Thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án điều tra cơ bản tài 

nguyên nước là việc thẩm định, nghiệm thu về chuyên môn đối với các dự án 

điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc trên cơ sở hồ sơ đề nghị thẩm định, nghiệm 

thu của cơ quan chủ trì thực hiện dự án. 

7. Cơ quan tổ chức thực hiện dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước là 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đối với dự án điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc 

do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tổ chức thực hiện hoặc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) đối với dự án điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc do tỉnh tổ chức thực hiện. 

8. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án là cơ quan, đơn vị đƣợc cơ quan tổ 

chức thực hiện dự án điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc giao chủ trì tổ chức thực 

hiện dự án.  

Điều 4. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nƣớc: các 

Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán 

ngân sách nhà nƣớc đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc và 

các văn bản hƣớng dẫn có liên quan.  

2. Kinh phí thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài 

nguyên nƣớc đƣợc xác định trong tổng dự toán dự án đƣợc cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 
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Chƣơng II 

KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT  

VỀ TÀI NGUYÊN NƢỚC 

Mục 1  

NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC KIỂM TRA 

Điều 5. Nguyên tắc kiểm tra 

1. Tuân thủ theo pháp luật; dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; 

đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; kịp thời, chính xác. 

2. Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra; theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền 

hoặc khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. 

3. Có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, 

thời gian và đối tƣợng với hoạt động thanh tra, kiểm tra cùng lĩnh vực; không 

làm cản trở hoạt động bình thƣờng của đối tƣợng đƣợc kiểm tra. 

Điều 6. Hình thức và nội dung kiểm tra 

1. Kiểm tra theo kế hoạch đƣợc tiến hành theo kế hoạch kiểm tra đã đƣợc 

phê duyệt. Kế hoạch kiểm tra bao gồm kế hoạch kiểm tra của các Bộ: Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thƣơng, 

Xây dựng, Y tế và kế hoạch kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Kiểm tra đột xuất đƣợc tiến hành khi có một trong các căn cứ sau: 

a) Có chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền;  

b) Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài 

nguyên nƣớc qua thông tin, số liệu quan trắc, giám sát, báo cáo của tổ chức, 

cá nhân, gồm: thông tin, dữ liệu quan trắc, giám sát từ Hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu tài nguyên nƣớc quốc gia; hệ thống theo dõi, vận hành hồ chứa của 

cơ quan quản lý; báo cáo định kỳ hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 

nƣớc của tổ chức, cá nhân; thông tin số liệu thu đƣợc trong quá trình thẩm 

định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép khai thác tài 

nguyên nƣớc, hành nghề khoan nƣớc dƣới đất, thăm dò nƣớc dƣới đất và hồ 

sơ kê khai, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc hoặc trong 

quá trình tiếp nhận kê khai, đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc và 

các nguồn thông tin khác của cơ quan quản lý có liên quan; 

c) Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm gây suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn 

nƣớc; sụt, lún đất; gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thƣờng ảnh hƣởng nghiêm 

trọng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; 
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d) Phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, các 

phƣơng tiện truyền thông, thông tin và các nguồn thông tin khác. 

3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định tại khoản 1 Điều này xác định nội dung kiểm tra trong 

kế hoạch kiểm tra hằng năm phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nƣớc. 

Mục 2  

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA 

Điều 7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra 

1. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (sau đây gọi tắt là Thanh tra 

Bộ) chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nƣớc xây dựng kế hoạch 

kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc, tổng hợp vào kế hoạch kiểm tra hằng 

năm của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng trình Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng phê duyệt. 

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra đã đƣợc phê duyệt theo quy định tại khoản 1 

Điều này, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý tài nguyên nƣớc thực hiện kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật về tài nguyên nƣớc; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử 

lý kết quả kiểm tra. Khi có căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông 

tƣ này, việc tiến hành kiểm tra đột xuất đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Đối với trƣờng hợp quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều 6 của 

Thông tƣ này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công của Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Thanh tra Bộ hoặc Cục Quản lý tài 

nguyên nƣớc báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xem xét, quyết định việc 

thành lập đoàn kiểm tra đột xuất; 

b) Đối với trƣờng hợp quy định tại điểm b và điểm d khoản 2 Điều 6 của 

Thông tƣ này, Cục Quản lý tài nguyên nƣớc xem xét, quyết định việc thành 

lập đoàn kiểm tra đột xuất và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Tùy 

thuộc vào mức độ của dấu hiệu vi phạm, để đảm bảo ngăn chặn kịp thời, giảm 

thiểu tác hại, hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, Cục Quản lý tài nguyên 

nƣớc gửi văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trƣờng nơi có đối tƣợng cần 

kiểm tra đột xuất, tổ chức thực hiện kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra về 

Cục Quản lý tài nguyên nƣớc. 

2. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thƣơng, Xây 

dựng, Y tế trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

a) Căn cứ yêu cầu thực tế và nhu cầu quản lý, quyết định xây dựng nội 

dung kiểm tra về tài nguyên nƣớc trong kế hoạch kiểm tra hằng năm của Bộ và 

gửi Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng để tổng hợp; 
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b) Chỉ đạo đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

về tài nguyên nƣớc trên cơ sở kế hoạch kiểm tra đã đƣợc phê duyệt theo quy 

định; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về tài nguyên nƣớc trong phạm vi quản lý. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm 

tra trên địa bàn tỉnh hoặc phân cấp, ủy quyền ban hành kế hoạch kiểm tra của 

đơn vị trực thuộc theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng; chỉ 

đạo thực hiện kiểm tra trên cơ sở kế hoạch kiểm tra đã đƣợc phê duyệt theo 

quy định và thực hiện kiểm tra đột xuất. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đƣợc 

ban hành hoặc kiểm tra đột xuất; thực hiện kiểm tra đột xuất theo đề nghị Cục 

Quản lý tài nguyên nƣớc và báo cáo kết quả về Cục Quản lý tài nguyên nƣớc. 

Điều 8. Rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lặp trong việc thực hiện kiểm tra 

Hằng năm, khi tiến hành hoạt động kiểm tra theo quy định của Thông tƣ 

này, nếu phát hiện chồng chéo, trùng lặp, các cơ quan đƣợc giao kiểm tra phối 

hợp để xử lý theo quy định, bảo đảm một nội dung hoạt động của tổ chức, cá 

nhân chỉ là đối tƣợng của một cơ quan thanh tra hoặc cơ quan kiểm tra. 

Chồng chéo, trùng lặp đƣợc xử lý theo nguyên tắc sau đây: 

1. Chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động kiểm tra với hoạt động thanh tra 

thì cơ quan thanh tra tiến hành thanh tra. 

2. Chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động kiểm tra của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng với hoạt động kiểm tra của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Công Thƣơng, Xây dựng, Y tế và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng tổ chức kiểm tra.  

3. Chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động kiểm tra của các Bộ: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thƣơng, Xây dựng, Y tế với hoạt động 

kiểm tra của địa phƣơng thì các Bộ tổ chức kiểm tra. 

Mục 3  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT CUỘC KIỂM TRA  

VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA 

Điều 9. Trình tự thực hiện một cuộc kiểm tra 

Trình tự tiến hành một cuộc kiểm tra tƣơng ứng với một quyết định kiểm 

tra đƣợc quy định nhƣ sau: 

1. Chuẩn bị kiểm tra. 

2. Tiến hành kiểm tra trực tiếp. 

3. Kết thúc cuộc kiểm tra. 
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Điều 10. Chuẩn bị kiểm tra 

1. Thu thập, rà soát, làm rõ các thông tin của đối tƣợng đƣợc kiểm tra về 

tình hình hoạt động, địa điểm, việc chấp hành các quy định pháp luật về tài 

nguyên nƣớc, tình hình thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền và việc 

thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra (nếu có). 

2. Ban hành quyết định kiểm tra: 

a) Căn cứ kế hoạch kiểm tra hoặc căn cứ vào các quy định tại khoản 2 

Điều 6 của Thông tƣ này, ngƣời có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra xem 

xét, ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên 

nƣớc đối với một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

b) Quyết định kiểm tra gồm các nội dung chính sau: đối tƣợng đƣợc 

kiểm tra, nội dung kiểm tra; hình thức kiểm tra; thời hạn kiểm tra; thành phần 

đoàn kiểm tra; nhiệm vụ của đoàn kiểm tra. Quyết định kiểm tra theo Mẫu  

số 01 ban hành kèm theo Thông tƣ này; 

c) Thời hạn kiểm tra đối với 01 cuộc kiểm tra đƣợc xác định trong quyết 

định kiểm tra nhƣng không quá 10 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.  

 3. Lập kế hoạch tiến hành kiểm tra: 

a) Căn cứ quyết định kiểm tra, trƣởng đoàn kiểm tra lập kế hoạch tiến 

hành kiểm tra, trình ngƣời ra quyết định kiểm tra phê duyệt trong thời hạn 

không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định đƣợc ban hành đối với 

kiểm tra theo kế hoạch, không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định 

đƣợc ban hành đối với kiểm tra đột xuất;  

b) Kế hoạch tiến hành kiểm tra theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo 

Thông tƣ này, gồm các nội dung sau: mục đích, yêu cầu, đối tƣợng đƣợc kiểm 

tra, nội dung kiểm tra, thời kỳ kiểm tra, thời hạn kiểm tra, địa điểm, phƣơng 

pháp kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra. 

4. Trƣởng đoàn kiểm tra có văn bản yêu cầu đối tƣợng kiểm tra chuẩn bị 

báo cáo về nội dung kiểm tra theo đề cƣơng gửi đoàn kiểm tra trƣớc khi công 

bố quyết định kiểm tra. Đề cƣơng yêu cầu đối tƣợng đƣợc kiểm tra báo cáo 

gồm các nội dung chính sau: các thông tin chung về đối tƣợng đƣợc kiểm tra; 

khái quát thông tin của công trình khai thác tài nguyên nƣớc; thông tin về việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nƣớc; khó khăn, vƣớng 

mắc và đề xuất, kiến nghị của đối tƣợng đƣợc kiểm tra; danh mục hồ sơ, tài 

liệu phục vụ kiểm tra. 

5. Trƣởng đoàn kiểm tra có văn bản thông báo việc công bố quyết định 

kiểm tra gửi đối tƣợng đƣợc kiểm tra.  
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Điều 11. Tiến hành kiểm tra trực tiếp 

1. Công bố quyết định kiểm tra: 

a) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định 

kiểm tra, trƣởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra đến đối tƣợng 

đƣợc kiểm tra. Trƣờng hợp cần thiết, trƣởng đoàn kiểm tra Ủy quyền cho phó 

trƣởng đoàn hoặc thành viên đoàn công bố quyết định kiểm tra. 

Đối với kiểm tra đột xuất, trƣờng hợp phát hiện hành vi vi phạm cần phải 

tiến hành kiểm tra ngay thì việc công bố quyết định kiểm tra có thể đƣợc thực 

hiện sau khi lập biên bản vi phạm đối với đối tƣợng đƣợc kiểm tra; 

b) Thành phần tham dự buổi công bố quyết định kiểm tra bao gồm: đoàn 

kiểm tra; đối tƣợng đƣợc kiểm tra; đại diện chính quyền địa phƣơng (nếu 

cần). Trƣờng hợp đối tƣợng đƣợc kiểm tra vắng mặt thì trƣởng đoàn kiểm tra 

hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền lập biên bản có xác nhận của đại diện chính quyền 

địa phƣơng nơi kiểm tra và tiếp tục thực hiện cuộc kiểm tra; 

c) Nội dung buổi công bố bao gồm: trƣởng đoàn kiểm tra hoặc ngƣời 

đƣợc ủy quyền công bố quyết định kiểm tra; ngƣời đại diện theo pháp luật của 

đối tƣợng đƣợc kiểm tra báo cáo về những nội dung kiểm tra theo đề cƣơng 

đoàn kiểm tra đã yêu cầu; 

d) Việc công bố quyết định kiểm tra phải đƣợc lập thành biên bản, có chữ 

ký của đại điện đoàn kiểm tra và ngƣời đại diện theo pháp luật của đối tƣợng 

đƣợc kiểm tra. Biên bản theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tƣ này;  

đ) Địa điểm công bố quyết định kiểm tra: tại nơi có công trình; tại trụ sở 

của đối tƣợng đƣợc kiểm tra; tại trụ sở cơ quan ban hành quyết định kiểm tra; 

địa điểm khác do trƣởng đoàn kiểm tra quyết định kiểm tra quyết định. 

2. Địa điểm, thời gian làm việc: 

a) Đoàn kiểm tra làm việc tại địa điểm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này; 

b) Đoàn kiểm tra làm việc với đối tƣợng đƣợc kiểm tra, cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan trong giờ hành chính. Trƣờng hợp phải làm việc ngoài 

giờ hành chính thì trƣởng đoàn kiểm tra quyết định về thời gian cụ thể sau khi 

đã trao đổi, thống nhất với đối tƣợng đƣợc kiểm tra và chịu trách nhiệm 

về quyết định của mình; 

c) Địa điểm, thời gian làm việc của đoàn kiểm tra và việc thay đổi địa 

điểm, thời gian làm việc phải đƣợc thông báo trƣớc đến đối tƣợng đƣợc kiểm 

tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

3. Kiểm tra trực tiếp: 

a) Kiểm tra trực tiếp để khảo sát hiện trƣờng tại nơi có công trình khai 

thác tài nguyên nƣớc, nơi có dấu hiệu vi phạm, tại trụ sở của đối tƣợng đƣợc 
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kiểm tra; thu thập hồ sơ, tài liệu, các mẫu vật (nếu có) liên quan đến nội dung 

kiểm tra; 

b) Việc kiểm tra trực tiếp đƣợc lập thành biên bản kiểm tra hiện trƣờng 

theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 

4. Kiểm tra xác minh, làm rõ thông tin, tài liệu, số liệu thông qua việc rà 

soát, đối chiếu các quy định, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật 

về tài nguyên nƣớc; giải trình trực tiếp và cung cấp tài liệu bổ sung; giải trình 

bằng văn bản và cung cấp tài liệu bổ sung. 

Trong trƣờng hợp cần kiểm tra, xác minh sự việc hoặc làm rõ những vấn 

đề liên quan đến sự việc thì trƣởng đoàn kiểm tra có thể mời đại diện Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự việc hoặc ngƣời làm chứng khác. 

5. Xử lý tồn tại, vi phạm qua kiểm tra: 

a) Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về 

tài nguyên nƣớc thì trƣởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra phải yêu 

cầu đối tƣợng đƣợc kiểm tra, đối tƣợng có liên quan chấm dứt ngay việc vi 

phạm. Hành vi vi phạm phải đƣợc nêu trong biên bản làm việc để làm căn cứ 

xử lý vi phạm và đƣợc lập theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tƣ này; 

b) Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì ngƣời có thẩm quyền 

lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. Trƣờng hợp hành vi vi phạm hành chính không thuộc thẩm 

quyền lập biên bản vi phạm hành chính thì trƣởng đoàn kiểm tra phải lập biên 

bản làm việc để ghi nhận sự việc; chuyển ngay biên bản đến ngƣời có thẩm 

quyền xử lý vi phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà nƣớc có liên 

quan (nếu có); 

c) Đối với các trƣờng hợp có tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều tổ 

chức, cá nhân, lĩnh vực có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vƣợt quá 

thẩm quyền, phạm vi của đoàn kiểm tra, trƣởng đoàn kiểm tra xem xét báo 

cáo ngƣời ra quyết định kiểm tra để có biện pháp xử lý kịp thời; trƣờng hợp 

cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; 

nếu có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên 

quan đến cơ quan điều tra để xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật; 

d) Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nƣớc phải 

đƣợc cơ quan thực hiện kiểm tra cập nhật vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu tài nguyên nƣớc quốc gia theo quy định.  

6. Kết thúc thời hạn kiểm tra trực tiếp, trƣởng đoàn kiểm tra thông báo 

cho đối tƣợng đƣợc kiểm tra về việc kết thúc kiểm tra trực tiếp theo Mẫu số 07 

ban hành kèm theo Thông tƣ này.  
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Điều 12. Gia hạn thời gian kiểm tra 

1. Gia hạn thời gian kiểm tra khi xảy ra một trong các trƣờng hợp sau:  

a) Cần bổ sung, mở rộng đối tƣợng, nội dung, phạm vi kiểm tra; 

b) Nội dung kiểm tra phức tạp, cần thêm thời gian để xác minh, làm rõ 

thông tin; 

c) Cần thêm thời gian để giám định các mẫu vật (nếu có) liên quan đến nội 

dung kiểm tra; 

d) Phát sinh những lý do bất khả kháng. 

2. Gia hạn thời gian kiểm tra đƣợc thực hiện 01 lần và thời gian gia hạn 

không quá 10 ngày. Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra theo Mẫu số 02 ban 

hành kèm theo Thông tƣ này. 

Điều 13. Tạm dừng kiểm tra 

1. Tạm dừng kiểm tra khi xảy ra một trong các trƣờng hợp sau:  

a) Có sự thay đổi trƣởng đoàn hoặc thay đổi từ 02 thành viên của đoàn 

kiểm tra;  

b) Đối tƣợng đƣợc kiểm tra có sự thay đổi về tƣ cách pháp nhân, ngƣời đại 

diện theo pháp luật và đối tƣợng đƣợc kiểm tra có văn bản đề nghị tạm dừng 

cuộc kiểm tra; trong trƣờng hợp này, thời hạn tạm dừng cuộc kiểm tra không quá 

10 ngày kể từ ngày thông báo tạm dừng cuộc kiểm tra đƣợc ban hành. 

2. Sau khi báo cáo với ngƣời ra quyết định kiểm tra, trƣởng đoàn kiểm tra 

có thông báo đến đối tƣợng đƣợc kiểm tra về việc tạm dừng kiểm tra, hết thời 

hạn tạm dừng kiểm tra thì hoạt động kiểm tra tiếp tục đƣợc thực hiện.  

Thông báo tạm dừng kiểm tra theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tƣ 

này và phải đƣợc gửi đến đối tƣợng đƣợc kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan. Thời gian tạm dừng kiểm tra không đƣợc tính vào thời hạn 

kiểm tra. 

Điều 14. Đình chỉ kiểm tra 

Trong quá trình kiểm tra, ngƣời ra quyết định kiểm tra quyết định đình chỉ 

kiểm tra theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tƣ này khi phát sinh một 

trong các trƣờng hợp sau đây: 

1. Đối tƣợng đƣợc kiểm tra không còn tồn tại. 

2. Nội dung kiểm tra đƣợc cơ quan chức năng kết luận có thời kỳ thanh tra, 

kiểm tra trùng với thời kỳ kiểm tra tại quyết định kiểm tra. 

3. Đối tƣợng đƣợc kiểm tra bị điều tra hình sự hoặc khởi tố hình sự. 
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4. Thủ trƣởng cơ quan cấp trên có văn bản yêu cầu đình chỉ kiểm tra. 

Điều 15. Kết thúc kiểm tra 

1. Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra trực tiếp, thành 

viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo với trƣởng đoàn kiểm tra về kết 

quả thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao. 

2. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo của thành viên 

đoàn kiểm tra, trƣởng đoàn kiểm tra xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra của 

đoàn kiểm tra trình ngƣời ra quyết định kiểm tra. Báo cáo kết quả kiểm tra 

theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 

3. Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo của trƣởng đoàn 

kiểm tra, ngƣời ra quyết định kiểm tra chỉ đạo xây dựng dự thảo thông báo kết 

quả kiểm tra. Thời gian xây dựng dự thảo thông báo kết quả kiểm tra là 20 

ngày kể từ ngày ngƣời ra quyết định kiểm tra giao xây dựng dự thảo thông 

báo kết quả kiểm tra. Thông báo kết quả kiểm tra phải nêu rõ ƣu điểm, tồn tại 

trong việc chấp hành, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến nội dung 

kiểm tra; kết quả xử lý tồn tại, vi phạm (nếu có); yêu cầu, kiến nghị đối với 

đối tƣợng đƣợc kiểm tra. Thông báo kết quả kiểm tra theo Mẫu số 11 ban 

hành kèm theo Thông tƣ này. 

4. Ngƣời ra quyết định kiểm tra tổ chức lấy ý kiến về dự thảo thông báo 

kết quả kiểm tra bằng văn bản nếu cần thiết. Thời gian lấy ý kiến không đƣợc 

tính vào thời hạn kiểm tra. 

5. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc dự thảo thông báo kết 

quả kiểm tra, ngƣời ra quyết định kiểm tra ký ban hành thông báo kết quả 

kiểm tra. 

Điều 16. Theo dõi, đôn đốc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra 

1. Cơ quan ban hành thông báo kết quả kiểm tra có trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng nơi có đối tƣợng đƣợc kiểm tra có trách 

nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra 

khi có đề nghị của cơ quan ban hành thông báo kết quả kiểm tra. 

Mục 4  

TRÁCH NHIỆM TRONG KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH  

PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN NƢỚC 

Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

1. Trách nhiệm của các Bộ: Tài nguyên và Môi trƣờng, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công Thƣơng, Xây dựng, Y tế và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
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kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nƣớc đảm bảo các quy định 

của Luật Tài nguyên nƣớc và các quy định pháp luật có liên quan. 

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm tra:  

a) Căn cứ kế hoạch kiểm tra đã đƣợc phê duyệt, thủ trƣởng cơ quan đƣợc 

giao thực hiện kiểm tra xem xét đầy đủ căn cứ theo quy định của pháp luật khi 

ra quyết định kiểm tra; chịu trách nhiệm về quyết định của mình trƣớc pháp 

luật và lãnh đạo cấp trên. Ngƣời ra quyết định kiểm tra có trách nhiệm tổ 

chức, chỉ đạo đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra bảo đảm nguyên tắc quy 

định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tƣ này, bảo đảm cuộc kiểm tra đƣợc thực 

hiện đúng pháp luật; 

b) Trƣởng đoàn kiểm tra, phó trƣởng đoàn kiểm tra và thành viên đoàn 

kiểm tra phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao và nội dung 

quyết định kiểm tra; chấp hành đúng chế độ thông tin, báo cáo, không đƣợc 

cung cấp cho ngƣời không có trách nhiệm các thông tin, tài liệu liên quan đến 

các nội dung, hoạt động kiểm tra; chủ động đánh giá tình hình, kịp thời báo 

cáo đề xuất đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; không 

lợi dụng việc kiểm tra để vụ lợi, gây ảnh hƣởng đến hoạt động bình thƣờng 

hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của đối tƣợng đƣợc kiểm tra; giải 

thích để đối tƣợng đƣợc kiểm tra hiểu đúng và chấp hành các quy định của 

pháp luật liên quan đến việc kiểm tra khi có yêu cầu.  

Điều 18. Trách nhiệm của đối tƣợng đƣợc kiểm tra, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến nội dung kiểm tra 

1. Đối tƣợng đƣợc kiểm tra có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời 

thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; báo cáo, giải trình theo quy 

định của pháp luật; thực hiện yêu cầu, kiến nghị của đoàn kiểm tra và ngƣời 

có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nội dung kiểm tra 

có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của 

đoàn kiểm tra, ngƣời có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra và có các quyền 

theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Chƣơng III 

THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƢỚC 

Điều 19. Nguyên tắc thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều 

tra cơ bản tài nguyên nƣớc  

1. Kết quả thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án điều tra cơ bản 

tài nguyên nƣớc là căn cứ để thẩm định, phê duyệt kết quả và quyết toán dự 

án hoàn thành. 
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2. Kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc sau khi thẩm định, 

nghiệm thu phải đƣợc cập nhật vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên 

nƣớc quốc gia, nộp lƣu trữ theo quy định. 

3. Thực hiện thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án điều tra cơ 

bản tài nguyên nƣớc dựa trên đề cƣơng dự án đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, phê duyệt điều chỉnh và căn cứ vào quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

định mức kinh tế kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật của dự án, kế hoạch, tiến độ thực 

hiện; đảm bảo khách quan, trung thực, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nƣớc 

đối với các tài liệu, số liệu mật, bí mật nhà nƣớc và pháp luật có liên quan. 

4. Thời gian thẩm định, nghiệm thu phải phù hợp với kế hoạch dự toán 

và tiến độ nghiệm thu quyết toán dự án theo quy định. 

5. Các dự án có hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc không sử 

dụng nguồn ngân sách nhà nƣớc, khuyến khích áp dụng việc thẩm định, 

nghiệm thu theo quy định tại Thông tƣ này. 

Điều 20. Đối tƣợng thẩm định, nghiệm thu kết quả điều tra cơ bản 

tài nguyên nƣớc  

1. Kết quả thực hiện dự án điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc quy định tại 

khoản 3 Điều 9 của Luật Tài nguyên nƣớc sử dụng nguồn ngân sách nhà 

nƣớc do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 

chức thực hiện. 

2. Kết quả thực hiện nội dung điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc trong các 

dự án khác có liên quan sử dụng nguồn ngân sách nhà nƣớc do Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện. 

Điều 21. Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong việc thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động 

điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng giao Cục Quản lý tài nguyên nƣớc tổ 

chức thực hiện thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án quy định tại 

Điều 20 của Thông tƣ này do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tổ chức thực hiện. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổ chức 

thực hiện thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án quy định tại 

Điều 20 của Thông tƣ này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện. 

3. Cơ quan đƣợc giao tổ chức thẩm định, nghiệm thu quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều này (sau đây gọi tắt là cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm 

thu) có trách nhiệm thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án điều tra 
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bản tài nguyên nƣớc đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại khoản 3 Điều 19 

của Thông tƣ này và trách nhiệm sau đây:  

a) Quyết định lựa chọn hình thức thẩm định, nghiệm thu theo quy định 

tại Điều 22 của Thông tƣ này; 

b) Tiếp nhận hồ sơ thẩm định, nghiệm thu; 

c) Tổ chức thực hiện thẩm định, nghiệm thu theo các nội dung quy định tại 

Điều 24 của Thông tƣ này; 

d) Theo dõi quá trình thực hiện dự án và tổ chức khảo sát, xác minh tại 

thực địa (nếu cần) phục vụ việc thẩm định, nghiệm thu kết quả; 

đ) Gửi báo cáo kết quả thẩm định, nghiệm thu cho cơ quan phê duyệt kết 

quả và quyết toán dự án hoàn thành và cơ quan chủ trì thực hiện dự án; 

e) Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định. 

4. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì thực hiện dự án: 

a) Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, nghiệm thu đến cơ quan đƣợc giao tổ 

chức thẩm định, nghiệm thu; 

b) Cung cấp thông tin về kế hoạch triển khai thực hiện dự án để cơ quan tổ 

chức thẩm định, nghiệm thu theo dõi trong quá trình thực hiện dự án phục vụ 

công tác thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án; bổ sung thông tin, tài 

liệu khi có yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu; 

c) Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu, kết quả thực hiện dự án; 

d) Tiếp thu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định, 

nghiệm thu; 

đ) Phối hợp với cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu, đơn vị đƣợc giao 

thẩm định trong quá trình thẩm định, nghiệm thu; 

e) Nộp lƣu trữ, cập nhật kết quả thực hiện dự án vào Hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu tài nguyên nƣớc quốc gia; 

g) Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định. 

Điều 22. Hình thức thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều 

tra cơ bản tài nguyên nƣớc 

Cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu quyết định lựa chọn một trong 

các hình thức thẩm định, nghiệm thu sau đây:  
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1. Hội đồng thẩm định, nghiệm thu. 

2. Giao nhiệm vụ thẩm định cho cơ quan trực thuộc hoặc thuê đơn vị tƣ 

vấn thẩm định theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là đơn vị đƣợc giao 

thẩm định) và nghiệm thu kết quả thực hiện. 

3. Lấy ý kiến thẩm định các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các chuyên gia 

có liên quan và nghiệm thu kết quả thực hiện. 

Điều 23. Trình tự, thời gian thẩm định, nghiệm thu 

1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thẩm định, nghiệm thu: 

Cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu quy định tại Điều 21 của Thông 

tƣ này tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ về thành phần của hồ sơ đề nghị 

thẩm định, nghiệm thu. Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định, nghiệm thu theo 

quy định tại Điều 25 của Thông tƣ này. 

Trƣờng hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan tổ chức thẩm 

định, nghiệm thu ra văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ và thông báo rõ lý do cho 

cơ quan chủ trì thực hiện dự án để bổ sung, hoàn thiện. Trƣờng hợp hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ, cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu tiến hành thẩm định, 

nghiệm thu theo khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.   

2. Tiến hành thẩm định, nghiệm thu: 

a) Đối với hình thức thành lập hội đồng thẩm định, nghiệm thu theo quy 

định tại khoản 1 Điều 22 của Thông tƣ này, cơ quan tổ chức thẩm định, 

nghiệm thu ra quyết định thành lập hội đồng thẩm định, nghiệm thu theo Mẫu 

số 12 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 

Thành phần hội đồng thẩm định, nghiệm thu bao gồm: Chủ tịch hội 

đồng, Phó chủ tịch hội đồng, Thƣ ký và một số thành viên thuộc các đơn vị 

chức năng có liên quan, chuyên gia có chuyên môn phù hợp (nếu cần). 

Tổ chức họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu: chỉ thực hiện khi có mặt ít 

nhất 2/3 (hai phần ba) số ủy viên hội đồng, trong số đó có Chủ tịch hội đồng 

hoặc Phó Chủ tịch hội đồng và ít nhất 01 (một) ủy viên phản biện. Các thành 

viên hội đồng cho ý kiến thẩm định, nghiệm thu theo Mẫu số 13 ban hành kèm 

theo Thông tƣ này. 

Việc tổ chức họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu đƣợc thực hiện theo 

hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến. 

Kết thúc hội đồng thẩm định, nghiệm thu phải lập biên bản theo Mẫu số 14 

ban hành kèm theo Thông tƣ này. Cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu có 
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văn bản yêu cầu cơ quan chủ trì thực hiện dự án để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

theo biên bản hội đồng thẩm định, nghiệm thu; 

b) Đối với hình thức thẩm định, nghiệm thu theo quy định tại khoản 2 

Điều 22 của Thông tƣ này, đơn vị đƣợc giao thẩm định tiến hành thẩm định 

theo các nội dung quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 24 của Thông tƣ 

này và gửi báo cáo kết quả thẩm định theo Mẫu số 15 ban hành kèm theo 

Thông tƣ này đến cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu để xem xét nghiệm 

thu kết quả thực hiện dự án điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc.  

Cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu có văn bản yêu cầu cơ quan chủ 

trì thực hiện dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo báo cáo kết quả thẩm định 

của đơn vị đƣợc giao thẩm định; 

c) Đối với hình thức thẩm định, nghiệm thu theo quy định tại khoản 3 

Điều 22 của Thông tƣ này, cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu tổng 

hợp ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị chuyên môn và các chuyên 

gia có liên quan, gửi cơ quan chủ trì thực hiện dự án để bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ; 

d) Trong quá trình tiến hành thẩm định, nghiệm thu (nếu cần), cơ quan tổ 

chức thẩm định, nghiệm thu lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trƣờng nơi có 

dự án đối với dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tổ chức thực hiện; lấy ý 

kiến Cục Quản lý tài nguyên nƣớc đối với các dự án do Ủy ban dân nhân cấp 

tỉnh tổ chức thực hiện.  

3. Cơ quan thực hiện dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại 

khoản 2 Điều này, gửi cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu để rà soát, 

nghiệm thu dự án. 

Trƣờng hợp hồ sơ chƣa bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo theo ý kiến thẩm 

định thì cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu gửi văn bản yêu cầu cơ quan 

chủ trì thực hiện dự án tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện để nghiệm thu kết quả, cơ quan tổ chức 

thẩm định, nghiệm thu ban hành biên bản theo Mẫu số 16 ban hành kèm Thông 

tƣ này. 

4. Cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu dự án gửi hồ sơ kết quả thẩm 

định, nghiệm thu đến cơ quan tổ chức thực hiện dự án điều tra cơ bản tài 

nguyên nƣớc để chỉ đạo việc thẩm định, phê duyệt kết quả và quyết toán dự 

án hoàn thành, cơ quan chủ trì thực hiện dự án để thực hiện. Hồ sơ kết quả 

thẩm định, nghiệm thu bao gồm: 
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a) Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, nghiệm thu hoặc văn bản 

giao nhiệm vụ thẩm định cho đơn vị trực thuộc hoặc hợp đồng thuê đơn vị tƣ 

vấn thẩm định theo quy định của pháp luật; 

b) Biên bản họp hội đồng thẩm định hoặc báo cáo thẩm định của đơn vị 

đƣợc giao thẩm định hoặc bảng tổng hợp ý kiến thẩm định của các cơ quan, 

đơn vị chuyên môn và các chuyên gia có liên quan; 

c) Biên bản nghiệm thu kết quả dự án giữa cơ quan tổ chức thẩm định, 

nghiệm thu và cơ quan chủ trì thực hiện dự án; 

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

5. Khảo sát, xác minh tại thực địa 

Trong quá trình thẩm định, các thông tin, số liệu chƣa rõ ràng, mâu thuẫn, 

cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu tổ chức khảo sát, xác minh thông tin, 

số liệu tại thực địa và đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu dự án ban hành quyết định 

thành lập đoàn khảo sát, xác minh tại thực địa.  

Quyết định thành lập đoàn bao gồm: thành phần đoàn, nội dung, thời 

gian, địa điểm khảo sát. Thành phần đoàn bao gồm: đại diện cơ quan tổ chức 

thẩm định, nghiệm thu; đại diện thành viên hội đồng thẩm định, nghiệm thu 

đối với trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều 22 hoặc đại diện đơn vị đƣợc 

giao thẩm định đối với trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 22 hoặc đại diện 

các đơn vị chuyên môn, chuyên gia đối với trƣờng hợp quy định tại khoản 3 

Điều 22 của Thông tƣ này; đại diện cơ quan chủ trì thực hiện dự án và các 

thành viên khác do cơ quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu quyết định; 

b) Tiến hành khảo sát, xác minh tại thực địa theo các nội dung quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 24 của Thông tƣ này; 

c) Kết thúc quá trình khảo sát, xác minh tại thực địa, lập biên bản theo 

Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 

6. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị thẩm định, nghiệm thu kết quả dự án, cơ 

quan tổ chức thẩm định, nghiệm thu quyết định thời gian thẩm định, nghiệm 

thu phải đảm bảo phù hợp với quy mô, tính chất dự án, với kế hoạch dự toán 

và tiến độ nghiệm thu quyết toán dự án theo quy định. 

Điều 24. Nội dung và phƣơng pháp thẩm định, nghiệm thu 

1. Nội dung thẩm định, nghiệm thu: 

a) Theo đề cƣơng dự án đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
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b) Mức độ đầy đủ, độ tin cậy của các thông tin, số liệu, tài liệu thu thập, 

điều tra, khảo sát; việc thực hiện các kết quả, sản phẩm dự án tuân thủ các quy 

định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật khác 

có liên quan; 

c) Nội dung khảo sát, xác minh tại thực địa: đối chiếu, so sánh, kiểm 

chứng thông tin, khối lƣợng, phƣơng pháp, kết quả thực hiện giữa sổ sách ghi 

chép, báo cáo thi công và thực tế thẩm định tại hiện trƣờng với dự án đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Phƣơng pháp thẩm định, nghiệm thu: 

a) Công tác thẩm định kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc 

có thể đƣợc thực hiện ở nội nghiệp, ngoại nghiệp hoặc cả hai tùy thuộc vào 

từng hạng mục cụ thể. Trong một số trƣờng hợp phải thực hiện lại nội dung 

công việc của quá trình thực hiện để so sánh, đối chiếu, đánh giá chất lƣợng 

sản phẩm so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật và nội 

dung dự án đã đƣợc phê duyệt; 

b) Trong quá trình thẩm định kết quả đƣợc phép sử dụng thiết bị, công 

nghệ; các mô hình toán, diễn toán; các tƣ liệu, dữ liệu về ảnh chụp thực địa, 

các video, các sổ theo dõi và các tƣ liệu khác có liên quan;  

c) Tùy thuộc vào quy trình công nghệ, loại hình sản phẩm, phần mềm sử 

dụng trong thi công, việc thẩm định có thể đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp 

tự động, bán tự động hoặc thủ công để đảm bảo việc đánh giá chất lƣợng sản 

phẩm đƣợc khách quan, đầy đủ, chính xác; 

d) Việc khảo sát, xác minh tại thực địa đƣợc thực hiện khi các thông tin, 

số liệu chƣa rõ ràng, mâu thuẫn. 

Điều 25. Hồ sơ đề nghị thẩm định, nghiệm thu 

Hồ sơ đề nghị thẩm định, nghiệm thu đƣợc gửi về các cơ quan tổ chức 

thẩm định, nghiệm thu theo thẩm quyền quy định tại Điều 21 của Thông tƣ 

này. Thành phần hồ sơ gồm: 

1. Văn bản đề nghị thẩm định, nghiệm thu. 

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kết quả dự án và báo cáo tóm tắt. 

3. Các sản phẩm khác theo đề cƣơng phê duyệt. 

4. Các tài liệu khác kèm theo: đề cƣơng dự án; các văn bản pháp lý liên 

quan đến việc chỉ đạo thực hiện, phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự án; các 

văn bản, quyết định về giao, đặt hàng hoặc hợp đồng (nếu có); các văn bản 
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phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự toán hằng năm; các hồ sơ thi công, các 

biên bản thẩm định tại thực địa, biên bản kiểm tra (nếu có); hồ sơ nghiệm thu 

hằng năm, nghiệm thu các cấp (nếu có); các tƣ liệu, dữ liệu về ảnh chụp thực 

địa, các video, các sổ theo dõi và các tƣ liệu khác có liên quan. 

Điều 26. Nộp lƣu trữ, cập nhật thông tin, kết quả thực hiện dự án 

vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nƣớc quốc gia 

1. Hồ sơ sau khi đƣợc thẩm định, nghiệm thu, cơ quan chủ trì thực hiện 

dự án hoàn thành cập nhật thông tin, kết quả thực hiện dự án điều tra cơ bản 

tài nguyên nƣớc vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nƣớc quốc 

gia theo quy định và nộp lƣu trữ trƣớc khi trình phê duyệt kết quả hoàn thành, 

quyết toán dự án theo quy định có liên quan. 

Đối với dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 

kết quả phải đƣợc nộp lƣu trữ tại Cục Quản lý tài nguyên nƣớc theo Mẫu số 18 

ban hành kèm theo Thông tƣ này trƣớc khi cập nhật vào Hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu tài nguyên nƣớc quốc gia theo quy định. 

Đối với dự án thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cập 

nhật thông tin, kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc vào Hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nƣớc quốc gia theo quy định, thực hiện nộp lƣu 

trữ theo quy định của địa phƣơng (nếu có). 

2. Việc cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên 

nƣớc quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều này đƣợc thực hiện đối với các 

dự án hoàn thành thẩm định, nghiệm thu kết quả sau ngày Hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu tài nguyên nƣớc quốc gia đi vào vận hành chính thức. 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 27. Quy định chuyển tiếp 

1. Các kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nƣớc, 

kế hoạch kiểm tra có nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài 

nguyên nƣớc, đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nƣớc đã 

ban hành, thành lập trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực, thì tiếp tục thực 

hiện kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra đến khi kết thúc. 

2. Các dự án, hạng mục công việc, sản phẩm hoạt động điều tra cơ bản tài 

nguyên nƣớc đã đƣợc phê duyệt đề cƣơng dự án trƣớc thời điểm Thông tƣ này 

có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm phê duyệt. 

3. Các quy định về thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án điều tra 

cơ bản tài nguyên nƣớc tại các văn bản khác do Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có quy định khác với 

quy định tại Thông tƣ này thì áp dụng thực hiện theo Thông tƣ này. 
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Điều 28. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tƣ này.  

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vƣớng mắc, đề nghị phản ánh 

kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./. 
 

Nơi nhận: 
- TTgCP và các PTTgCP (để báo cáo); 

- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tƣ pháp; 

- Bộ trƣởng Đặng Quốc Khánh (để báo cáo); 

- Các Thứ trƣởng Bộ TN&MT; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lƣu: VT, TNN. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 

 

 



  

Phụ lục I 

BIỂU MẪU KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ  

TÀI NGUYÊN NƢỚC  

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2024/TT-BTNMT ngày    tháng    năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT Ký hiệu Tên biểu mẫu 

1 Mẫu số 01 Quyết định kiểm tra 

2 Mẫu số 02 Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra 

3 Mẫu số 03 Kế hoạch tiến hành kiểm tra 

4 Mẫu số 04 Biên bản công bố quyết định kiểm tra 

5 Mẫu số 05 Biên bản kiểm tra hiện trƣờng 

6 Mẫu số 06 Biên bản làm việc 

7 Mẫu số 07 Thông báo kết thúc kiểm tra trực tiếp 

8 Mẫu số 08 Thông báo tạm dừng kiểm tra 

9 Mẫu số 09 Quyết định đình chỉ kiểm tra 

10 Mẫu số 10 Báo cáo kết quả kiểm tra 

11 Mẫu số 11 Thông báo kết quả kiểm tra 
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Mẫu số 01 

………..(1)  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-….(2)  

          ..…., ngày…... tháng…. năm…. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra...........(3)  

 

THỦ TRƢỞNG…………… (1) 

 Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

 Căn cứ Thông tư số         /2024/TT-BTNMT ngày      tháng     năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài 

nguyên nước; 

 Căn cứ………………………...........................………………………..……….(4) 

 Theo đề nghị của …..........................................................................…. (5) 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiểm tra ………………………………………………...….................(6)  

tại .......... (7) đối với ............................................................................................(8) 

Thời hạn kiểm tra là .… ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra. 

Hình thức kiểm tra (theo kế hoạch hoặc đột xuất). 

Điều 2. Thành lập đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. …………………………………….………………….……, trƣởng đoàn; 

2. …………………………………………………………..…..., thành viên; 

3. …………………………………………………………………………… 

Điều 3. Trách nhiệm của đoàn kiểm tra và quyền, nghĩa vụ của đối tƣợng đƣợc kiểm tra 

Điều 4........................................................................................................................ (9) 

Điều 5. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, (10), (11) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

-…………… 

- Lưu… 

………. (12) 

(Ký, đóng dấu) 

 

______________________________ 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra. 

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định kiểm tra. 

(3) Tên cuộc kiểm tra. 

(4) Các căn cứ khác để ban hành Quyết định kiểm tra (nhƣ kế hoạch kiểm tra hằng năm; chỉ đạo của cấp có thẩm 

quyền về việc tiến hành kiểm tra (nếu có); dấu hiệu vi phạm theo điểm b khoản 3 Điều 4,…). 



3  
(5) Thủ trƣởng đơn vị tham mƣu đề xuất kiểm tra. 

(6) Nội dung kiểm tra, thời kỳ kiểm tra (khoảng thời gian thực hiện chính sách, pháp luật của đối tƣợng đƣợc 

kiểm tra đƣợc xem xét, đánh giá trong một cuộc kiểm tra),… 

(7) Địa điểm thực hiện kiểm tra. 

(8) Đối tƣợng đƣợc kiểm tra, trƣờng hợp nhiều đối tƣợng, có thể viết thành phụ lục kèm theo. 

(9) Những nội dung khác cần bổ sung vào Quyết định kiểm tra (nếu có). 

(10) Thủ trƣởng đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra. 

(11) Thủ trƣởng tổ chức là đối tƣợng đƣợc kiểm tra (nhƣ Chủ tịch hội đồng quản trị/Chủ tịch hội đồng thành 

viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc,...). 

(12) Ngƣời ra quyết định kiểm tra. 
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Mẫu số 02 

……………………..(1) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     /QĐ-… (2) …, ngày … tháng … năm … 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Gia hạn thời hạn kiểm tra …………… (3) 

 

THỦ TRƢỞNG…………… (1) 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số         /2024/TT-BTNMT ngày      tháng     năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài 

nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên 

nước; 

Căn cứ Quyết định số......................................................................………(3); 

Căn cứ…………………………………………………………………………... (4); 

Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn thời hạn kiểm tra của đoàn kiểm tra theo Quyết định số... ……….... (3). 

Lý do:.............................................................................................................. 

Thời gian gia hạn là.....ngày kể từ ngày…../.../… đến ngày…./…./.... 

Điều 2. Trƣởng đoàn kiểm tra, (6) và (7) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 2; 

- ..........; 

- Lƣu: ….….. 

..........................(8) 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

_____________________________ 

Ghi chú  
(1) Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.  

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định kiểm tra. 

(3) Tên cuộc kiểm tra. 

(4) Các căn cứ khác để ban hành quyết định (nếu có). 

(6) Thủ trƣởng đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra. 

(7) Thủ trƣởng tổ chức là đối tƣợng đƣợc kiểm tra (nhƣ Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành 

viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc,...). 

(8) Ngƣời ra quyết định kiểm tra. 
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Mẫu số 03 
 

………………………….(1) 

………………………….(2) 

 

Số:   /KH- …(3) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…., ngày  … tháng …  năm … 

 

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA  

 

Thực hiện Quyết định số... (4), đoàn kiểm tra lập kế hoạch tiến hành kiểm tra nhƣ sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

2. Yêu cầu 

II. Đối tƣợng, nội dung kiểm tra… 

1. Đối tƣợng đƣợc kiểm tra 

2. Nội dung kiểm tra 

3. Thời kỳ kiểm tra…………………………………………………………… (5) 

III. Thời hạn kiểm tra, thời gian dự kiến bắt đầu kiểm tra, địa điểm kiểm tra 

1. Thời hạn kiểm tra là … ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra. 

2. Thời gian dự kiến bắt đầu kiểm tra là ……..……………………………... 

3. Địa điểm kiểm tra:…………………………………………………............ 

IV. Phƣơng pháp tiến hành kiểm tra…………………………………….… (6) 

V. Nội dung khác (nếu có)……………………….…………..……………....  

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Phân công trách nhiệm 

2. Chế độ thông tin, báo cáo. 

..........................(8) ..........................(7) 

(Ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 Nơi nhận: 

- ..........; 

- ..........; 

- Lƣu:.... 

 

_____________________________ 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.  

(2) Tên đoàn kiểm tra. 

(3) Chữ viết tắt tên đoàn kiểm tra. 

(4) Tên cuộc kiểm tra. 

(5) Thời kỳ kiểm tra là khoảng thời gian thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật về tài nguyên nƣớc của 

đối tƣợng đƣợc kiểm  tra đƣợc xem xét, đánh giá trong một cuộc kiểm tra. 

(6) Phƣơng pháp tiến hành kiểm tra (phƣơng pháp thu thập thông tin, tài liệu; phƣơng pháp kiểm tra, xác minh 

(nếu cần thiết) và các phƣơng pháp kỹ thuật khác phù hợp với tính chất, yêu cầu của cuộc kiểm tra).  

(7) Trƣởng đoàn kiểm tra. 

(8) Ngƣời ra quyết định kiểm tra.  
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Mẫu số 04 

………….(1) 

ĐOÀN KIỂM TRA THEO QUYẾT ĐỊNH 

SỐ………….(2) 

Số:…/BBCB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN 

Công bố Quyết định kiểm tra  

 

Vào hồi … ngày … tháng … năm …, tại …...(3) đoàn kiểm tra theo Quyết định số 

…(2) tiến hành Công bố quyết định kiểm tra về việc …….(4) 

I. Thành phần tham dự: 

1. Đại diện đoàn kiểm tra ………………………………………………. (5) 

 

2. Đại diện…………….............………….... (6) 

3. Đại diện cơ quan có liên quan khác (nếu có):.......... 

II. Nội dung 

1. Đoàn kiểm tra công bố Quyết định số ….…….(2); phổ biến mục đích, yêu 

cầu, nội dung kế hoạch kiểm tra; nhiệm vụ, quyền hạn của trƣởng đoàn, thành viên 

đoàn kiểm tra, quyền và nghĩa vụ của đối tƣợng đƣợc kiểm tra; dự kiến chƣơng trình 

làm việc cụ thể của đoàn kiểm tra đối với đơn vị đƣợc kiểm tra. 

2. Ý kiến của đơn vị đƣợc kiểm tra:............................................................. 

Việc công bố Quyết định kiểm tra kết thúc hồi … ngày… tháng… năm.....… 

Biên bản công bố quyết định kiểm tra đã đƣợc đọc lại cho những ngƣời có tên 

nêu trên nghe và ký xác nhận. 

NGƢỜI GHI BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN 

ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC KIỂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

_________________________________ 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra. 

(2) Số Quyết định thành lập đoàn kiểm tra. 

(3) Địa điểm kiểm tra. 

(4) Nội dung cuộc kiểm tra. 

(5) Thành phần đoàn kiểm tra 

(6) Thành phần của đối tƣợng đƣợc kiểm tra   
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Mẫu số 05 

………….(1) 

ĐOÀN KIỂM TRA THEO 

QUYẾT ĐỊNH SỐ………….(2) 

Số:…/BBHT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA  

HIỆN TRƢỜNG ………….. (3) 

 

Hôm nay, vào hồi…...giờ…..ngày……tháng…..năm……tại................(4), Đoàn kiểm 

tra đƣợc thành lập theo Quyết định số (2) đã tiến hành làm việc 

với...............................(3) 

về................................................................................................................ (5) 

 

I. Thành phần gồm có: 

1. Đoàn kiểm tra: 

- Ông (bà)…………………..……………chức vụ………....…..…………… 

- …………………………………………………....….……..………...…… 

2. Đại diện ……………………………………………………………….(3) 

- Ông (bà)………..…………………...chức vụ..…..……………………….. 

- …………………………………………………....….……..……………... 

3. Đại diện cơ quan có liên quan khác (nếu có):.......... 

II. Nội dung:……………………………………………………...…...(6) 

Buổi làm việc kết thúc vào hồi …...giờ….ngày……tháng…..năm ……….. 

Biên bản này đã đƣợc đọc lại cho những ngƣời có tên nêu trên nghe và Đại diện các 

bên ký xác nhận. Biên bản lập bằng Tiếng Việt và đƣợc lập thành … bản…, mỗi bên 

giữ… bản. 

  

ĐẠI DIỆN ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC KIỂM TRA  
(Ký, đóng dấu) 

hoặc (Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

_________________________________ 

Ghi chú  

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra. 

(2) Số Quyết định thành lập đoàn kiểm tra. 

(3) Tên đối tƣợng đƣợc kiểm tra. 

(4) Địa điểm kiểm tra. 

(5) Nội dung làm việc. 

(6) Nêu rõ nội dung, kết quả làm việc. 
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Mẫu số 06 

………….(1) 

ĐOÀN KIỂM TRA THEO 

QUYẾT ĐỊNH SỐ………….(2) 

Số:…/BBLV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC 

………….. (3) 

 

Hôm nay, vào hồi…...giờ…..ngày……tháng…..năm……tại................(4), đoàn kiểm tra đƣợc 

thành lập theo Quyết định số…... (2) đã tiến hành làm việc với...............................(5) 

về................................................................................................................ (6) 

I. Thành phần gồm có: 

1. Đoàn kiểm tra: 

- Ông (bà)…………………..……………chức vụ………....…..…………… 

2. Đại diện ……………………………………………………………….(5) 

- Ông (bà)………..…………………...chức vụ..…..……………………….. 

3. Đại diện cơ quan có liên quan khác (nếu có):.......... 

II. Nội dung, kết quả làm việc: 

1. Các tài liệu bổ sung 

.....…………………………………………………………………...…... 

2. Các kết quả đạt đƣợc 

.....…………………………………………………………………...…... 

3. Ý kiến giải trình của đối tƣợng đƣợc kiểm tra  

.....…………………………………………………………………...…... 

4. Ý kiến của đoàn kiểm tra 

.....…………………………………………………………………...…... 

Buổi làm việc kết thúc vào hồi …...giờ….ngày……tháng…..năm ……….. 

Biên bản này đã đƣợc đọc lại cho những ngƣời có tên nêu trên nghe và đại diện các bên ký 

xác nhận. Biên bản lập bằng Tiếng Việt và đƣợc lập thành … bản…, mỗi bên giữ… bản.  

ĐẠI DIỆN ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC KIỂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

_________________________________ 

Ghi chú  
(1) Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra. 

(2) Số Quyết định thành lập đoàn kiểm tra. 

(3) Tên đối tƣợng đƣợc kiểm tra 

(4) Địa điểm kiểm tra. 

(5) Tên đối tƣợng đƣợc kiểm tra. 

(6) Nội dung làm việc. 
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Mẫu số 07 

………….(1) 

ĐOÀN KIỂM TRA THEO 

QUYẾT ĐỊNH SỐ………….(2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /CV 

V/v thông báo kết thúc kiểm tra 

trực tiếp …… (3) 

…, ngày … tháng … năm … 

  

Kính gửi:  

…………………………….. (4) 

 

Thực hiện  Quyết định số.... ………..(5), đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm 

tra trực tiếp đối với …….(4) từ ngày …..(6), đoàn kiểm tra kết thúc việc kiểm 

tra trực tiếp tại ……(3) vào hồi … ngày … tháng … năm. 

Trƣờng hợp đoàn kiểm tra cần xác minh, cần cung cấp thêm thông tin để 

làm rõ nội dung trƣớc khi kết luận kiểm tra, yêu cầu ……(4) cung cấp đầy đủ, 

kịp thời.  

Đoàn kiểm tra thông báo để ………. (4)  và các thành viên của đoàn kiểm 

tra biết để thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- .......; 

- Lƣu: ............ 

TRƢỞNG ĐOÀN KIỂM TRA  

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

________________________________ 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra. 

(2) Số Quyết định thành lập đoàn kiểm tra. 

(3) Địa điểm kiểm tra. 

(4) Tên đối tƣợng đƣợc kiểm tra.  

(5) Tên đầy đủ của Quyết định kiểm tra. 

(6) Ngày công bố quyết định kiểm tra. 

  



10  

Mẫu số 08 

………….(1) 

ĐOÀN KIỂM TRA THEO 

QUYẾT ĐỊNH SỐ………….(2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /TB-TDKT  …, ngày … tháng … năm … 

  

THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng kiểm tra…………………….. (3) 

 

 

Căn cứ  đề nghị tạm dừng kiểm tra của đối tượng được kiểm tra  

Căn cứ khác ……………………………………………….....(4); 

Theo đề nghị của trưởng đoàn kiểm tra. 

 

Đoàn kiểm tra thông báo tạm dừng việc kiểm tra…. (3) theo Quyết định số......................(5) 

về việc kiểm tra……………....…(3), (6), (7). 

Lý do tạm dừng kiểm tra:………………………………………………...... 

Thời hạn tạm dừng kiểm tra: …..………………...……………….….... (8) 

Những nội dung khác (nếu có) 

Đoàn kiểm tra thông báo để …. (6)  và các thành viên của đoàn kiểm tra biết để thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- .......; 

- Lƣu: ............ 

.................... (9) 

 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

_________________________________ 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra. 

(2) Số Quyết định thành lập đoàn kiểm tra. 

(3) Tên đối tƣợng đƣợc kiểm tra. 

(4) Các căn cứ khác để ra thông báo (nếu có). 

(5) Tên đầy đủ của Quyết định kiểm tra. 

(6) Thời gian bắt đầu kiểm tra. 

(7) Địa điểm kiểm tra. 

(8) Nêu thời hạn tạm dừng kiểm tra (bao gồm ngày bắt đầu tạm dừng kiểm tra). 

 đối tƣợng đƣợc kiểm tra 

(9) Ngƣời ra quyết định kiểm tra. 
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Mẫu số 09 

………….(1) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /QĐ (2) …, ngày … tháng … năm … 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đình chỉ kiểm tra ………………….. (3) 

theo Quyết định số…………………………..  

THỦ TRƢỞNG…………… (1) 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số      /2024/TT-BTNMT ngày      tháng     năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài 

nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên 

nước; 

Căn cứ Quyết định số... …………………………………..(4); 

Căn cứ…………………………………………………………………..…….... (5); 

Theo đề nghị của trưởng đoàn kiểm tra. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đình chỉ ………(6) đối với …….…(3) theo Quyết định 

số …………………………........................................................ …………..…(4),  

Lý do đình chỉ kiểm tra:…………………………………………….………. 

Thời gian đình chỉ kiểm tra bắt đầu từ ngày…../….../……………………... 

Những nội dung khác (nếu có) 

Điều 2. Trƣởng đoàn kiểm tra, ….(7), ….(8) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 2; 

- .......; 

- ...... (10) 

- Lƣu: ............ 

.................... (9) 

 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ghi chú  

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra. 

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định kiểm tra.  
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(3) Đối tƣợng đƣợc kiểm tra hoặc nội dung đình chỉ hoặc đoàn kiểm tra. 

(4) Tên đầy đủ Quyết định kiểm tra. 

(5) Các căn cứ khác để ban hành quyết định (nếu có). 

(6) Cuộc kiểm tra hoặc một, một số nội dung kiểm tra. 

(7) Thủ trƣởng đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra. 

(8) Thủ trƣởng tổ chức là đối tƣợng đƣợc kiểm tra (nhƣ Chủ tịch hội đồng quản trị/Chủ tịch hội đồng thành viên, 

Tổng Giám đốc/Giám đốc,...). Trƣờng hợp đối tƣợng đƣợc kiểm tra không còn tồn tại thì không ghi mục này.  

(9) Ngƣời ra Quyết định kiểm tra. 

(10) Chính quyền địa phƣơng nơi đối tƣợng đƣợc kiểm tra đăng ký hoạt động đối với trƣờng đối tƣợng đƣợc 

kiểm tra không còn tồn tại. 
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Mẫu số 10 

………….(1) 

ĐOÀN KIỂM TRA THEO 

QUYẾT ĐỊNH SỐ………….(2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:.../BC-...(3) ..., ngày... tháng... năm... 

  

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra................(4) 

Thực hiện Quyết định ………….....(5), đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra……... 

Sau đây là kết quả kiểm tra: 

1. Khái quát chung về các thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra của đối tƣợng đƣợc kiểm 

tra 

..................................................................................................................... 

2. Kết quả kiểm tra 

..................................................................................................................... (6)  

3. Đánh giá việc chấp hành pháp luật đối với các nội dung kiểm tra; biện pháp xử lý kết quả 

kiểm tra; đề xuất, kiến nghị 

..................................................................................................................... 

4. Nội dung khác (nếu có) 

 ……………………………………………………………...……….... ./. 

  

  

Nơi nhận: 

- ..........; 

- ..........; 

- Lƣu: …………. 

TRƢỞNG ĐOÀN KIỂM TRA  

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ghi chú  

1) Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra. 

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định kiểm tra. 

(3) Chữ viết tắt tên đoàn kiểm tra. 

(4) Tên cuộc kiểm tra. 

(5) Tên đầy đủ của Quyết định kiểm tra 

(6) Các nội dung thực hiện quy định của pháp luật về tài nguyên nƣớc của đối tƣợng đƣợc kiểm tra. 
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Mẫu số 11 

………….(1) 

..………….(2) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:…  …, ngày … tháng … năm … 

  

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra…………………….. (3) 

 

Thực hiện Quyết định số………....., , đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra...  

…………..(2) thông báo kết quả kiểm tra đến …. (3), cụ thể nhƣ sau: 

I. Kết quả đạt đƣợc 

………………………………………………………………………………………………… 

II. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân 

………………………………………………………………………………………………… 

III. Kết quả xử lý tồn tại, vi phạm (nếu có) 

………………………………………………………………………………………………… 

IV. Yêu cầu, kiến nghị 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 Nơi nhận: 

- ....... (3); 

- Lƣu: ............ 

.................... (4) 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan ban hành quyết định kiểm tra (nếu có). 

(2) Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.. 

(3) Đối tƣợng đƣợc kiểm tra. 

(4) Ngƣời ra quyết định kiểm tra. 
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Phụ lục II 

BIỂU MẪU THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU 

TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƢỚC  

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2024/TT-BTNMT ngày    tháng    năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT Ký hiệu Tên biểu mẫu 

1 Mẫu số 12 Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, nghiệm thu 

2 Mẫu số 13 Phiếu ghi ý kiến thẩm định, nghiệm thu kết quả 

3 Mẫu số 14 Biên bản họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu 

4 Mẫu số 15 Báo cáo thẩm định kết quả thực hiện 

5 Mẫu số 16 Biên bản nghiệm thu kết quả 

6 Mẫu số 17 Biên bản khảo sát, xác minh tại thực địa 

7 Mẫu số 18 Biên bản giao nộp tài liệu vào lƣu trữ 
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Mẫu số 12 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CƠ QUAN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH, 

NGHIỆM THU  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ….. /….. ……, ngày …. tháng ….. năm…. 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu 

Dự án:  …………./Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc…………. 

 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số         /2024/TT-BTNMT ngày      tháng     năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động 
điều tra cơ bản tài nguyên nước; 

Căn cứ….. (các căn cứ khác để ban hành quyết định nếu có); 

Theo đề nghị của …. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập hội đồng thẩm định, nghiệm thu kết quả dự án/hoạt động 

điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc.…, gồm các thành viên sau đây: 

1. Ông/Bà………………….., Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông/Bà………………….., Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Ông/Bà………………….., Ủy viên phản biện 1; 

4. Ông/Bà………………….., Ủy viên phản biện 2; 

... 

... Ông/Bà………………….., Ủy viên thƣ ký. 

Điều 2. Hội đồng thẩm định, nghiệm thu có trách nhiệm thẩm định, đánh giá, 

góp ý cho kết quả dự án …; báo cáo Thủ trƣởng cơ quan tổ chức thẩm định, 

nghiệm thu về kết quả thẩm định, nghiệm thu. 

Chủ tịch hội đồng mời thêm các chuyên gia có chuyên môn phù hợp (nếu cần) 

Hội đồng thẩm định, nghiệm thu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Thủ trƣởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3; 

- Lƣu: …. 

CƠ QUAN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH, 

NGHIỆM THU 

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 13 

CƠ QUAN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH, 

NGHIỆM THU 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ……, ngày…… tháng…… năm …. 

 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU KẾT QUẢ  

Dự án:  …………./Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc..... 

 

I. Thông tin thành viên Hội đồng 

Họ và tên: ..........................................................................................................  

Chức vụ:  ...........................................................................................................  

Đơn vị công tác: ................................................................................................  

Chức danh trong Hội đồng:  ..............................................................................  

II. Ý kiến thẩm định (*) 

……………………………………………………………………………… 

III. Đánh giá 

1. Thông qua:      

2. Thông qua có chỉnh sửa, bổ sung:   

3. Không thông qua:      

 

 (*) Trường hợp có ý kiến không thông qua hoặc thông qua có chỉnh sửa, 
bổ sung cần ghi rõ ý kiến cụ thể đối với từng nội dung thẩm định. 

 

  Thành viên hội đồng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 14 

CƠ QUAN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH, 

NGHIỆM THU 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ……, ngày ……. tháng…… năm……    

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU 

Dự án:  …………./Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc..... 

Căn cứ Quyết định số   …/… ngày … tháng… năm … của …… về việc 

thành lập hội đồng thẩm định, nghiệm thu kết quả dự án/hoạt động điều tra cơ 

bản tài nguyên nƣớc….. 

Căn cứ Quyết định …; 

Căn cứ …. 

Hôm nay, vào hồi        ngày …/…/…. Hội đồng tổ chức họp thẩm định, 

nghiệm thu kết quả dự án/hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc …..cụ thể 

nhƣ sau: 

I. Thành phần tham dự.  

1. Hội đồng thẩm định 

- Số thành viên có mặt: … Ủy viên. 

- Số thành viên vắng mặt: … Ủy viên. 

2. Đại diện các đơn vị thực hiện dự án…., đơn vị liên quan. 

- Ông/Bà……; 

- Ông/Bà……; 

… 

II. Nội dung cuộc họp 

1. Thƣ ký hội đồng công bố Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, 

nghiệm thu. 

2. Chủ tịch hội đồng điều hành phiên họp: 

3. Đại diện đơn vị thực hiện dự án báo cáo kết quả của dự án. 

4. Ý kiến các thành viên hội đồng (phát biểu tại cuộc họp và ghi phiếu ý 

kiến theo Mẫu số 13). 

5. Đại diện cơ quan chủ trì thực hiện dự án tiếp thu, giải trình ý kiến thành 

viên hội đồng. 

6. Thƣ ký tổng hợp, thông báo kết quả phiếu ghi ý kiến thẩm định, nghiệm 

thu của thành viên hội đồng: số lƣợng phiếu thông qua….phiếu; số lƣợng phiếu 

thông qua có chỉnh sửa….phiếu; số lƣợng phiếu không thông qua…phiếu. 
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7. Chủ tịch hội đồng kết luận 

Cuộc họp kết thúc lúc …… cùng ngày./. 

THƢ KÝ HỘI ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 15 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

ĐƠN VỊ ĐƢỢC GIAO THẨM ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  …., ngày …. tháng ….. năm ……. 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

Dự án:  …………./Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc........... 

 

I. Thông tin tình hình thực hiện dự án 

1. Cơ sở pháp lý thực hiện: 

2. Cơ quan quản lý dự án: 

3. Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: 

4. Đơn vị phối hợp thực hiện (nếu có):  

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày … tháng .... năm…. đến ngày.. tháng .... năm… 

6. Phƣơng pháp và nội dung thực hiện (nêu các phương pháp đã sử dụng, nội 

dung thực hiện các hạng mục công việc). 

7. Loại phƣơng tiện, thiết bị thi công: (nêu cụ thể máy móc, thiết bị thi công, 

phần mềm sử dụng trong quá trình thực hiện). 

8. Thông tin tài liệu, số liệu đã sử dụng trong quá trình thực hiện dự án: (nêu rõ 

nguồn gốc các tài liệu, thông tin, số liệu đã được sử dụng trong quá trình thực hiện dự án). 

9. Khối lƣợng đã thực hiện: (khái quát khối lượng và chất lượng sản phẩm dự án 

của đơn vị thực hiện đề nghị được thẩm định, và được tổng hợp theo bảng 1 dưới đây). 

Bảng 1 

TT 
Hạng mục công việc  

thực hiện 
ĐVT 

Khối lƣợng Khối 

lƣợng 

tăng (+), 

giảm (-) 

Ghi chú 
Theo phê 

duyệt 

Thực 

hiện 

1 

2 

3 

(Nêu cụ thể tên các nội dung, hạng mục 

công việc đã thực hiện trong dự án 

được đơn vị thực hiện đề nghị tiến hành 

thẩm định) 
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II. Căn cứ để thẩm định  

1. Quyết định phê duyệt đề cƣơng nhiệm vụ, thiết kế kỹ thuật - dự toán; quyết 

định giao kế hoạch và dự toán chi ngân sách năm; quyết định đặt hàng, giao nhiệm vụ, 

hợp đồng kinh tế; dự toán đã đƣợc cấp có thẩm quyền duyệt; các văn bản chỉ đạo, điều 

chỉnh, bổ sung khác; các hồ sơ, văn bản pháp lý liên quan khác (nếu có); 

2. Quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ 

thuật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; 

3. Tài liệu, hồ sơ, sản phẩm liên quan đến việc thực hiện dự án; 

4. Báo cáo kết quả thực hiện dự án. 

5. Hồ sơ, báo cáo thẩm định kết quả thực hiện dự án và các tài liệu khác (nếu có); 

III. Nội dung và kết quả thẩm định  

1. Nội dung thẩm định: (nêu rõ nội dung thẩm định) 

2. Kết quả thẩm định  

- Kết quả thẩm định phải đánh giá đƣợc đầy đủ theo các nội dung thẩm định. 

- Phần khối lƣợng và chất lƣợng hạng mục công việc đã thẩm định đƣợc tổng 

hợp nhƣ bảng dƣới đây: 

Bảng 2 

TT 
Hạng mục công việc 

thẩm định 

Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng Chất lƣợng Khối 

lƣợng 

tăng (+), 

giảm (-) 

Ghi 

chú Phê 

duyệt 

Thực 

hiện 
Đạt 

Không 

đạt 

1 

2 

(Nêu cụ thể tên các hạng 

mục công việc đã tiến 

hành thẩm định) 

       

IV. Kết luận và kiến nghị 

1. Kết luận 

Đánh giá tổng lƣợc những nội dung đã thẩm định; mức độ hoàn thành, đáp ứng 

mục tiêu, yêu cầu của kết quả đạt đƣợc so với đề cƣơng đã phê duyệt. 

2. Kiến nghị 

Nêu các kiến nghị, đề xuất cần thiết đối với kết quả thẩm định (nếu có). 

 

   ĐƠN VỊ THỰC ĐƢỢC GIAO THẨM ĐỊNH  

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 16 

CƠ QUAN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH, 

NGHIỆM THU 

 

Số: …......./….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…....tháng….năm ……. 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KẾT QUẢ  

Dự án:  …………./Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc..... 

 

Căn cứ Quyết định … ngày    tháng   năm   của … về việc phê duyệt nội dung 
và dự toán nhiệm vụ ... 

Căn cứ … 

 

1. Thành phần tham gia nghiệm thu 

a) Cơ quan quản lý: ghi đầy đủ danh sách thành viên tham gia nghiệm thu 

(họ tên, chức vụ, đơn vị công tác). 

b) Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: ghi đầy đủ danh sách thành viên tham 

gia nghiệm thu (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác). 

2. Thời gian nghiệm thu:.....từ ngày.....tháng......năm.......đến ngày.....tháng 

....năm.... 

3. Kết quả nghiệm thu: 

a) Đánh giá về trình tự thực hiện, các phƣơng pháp, các hạng mục; chất 

lƣợng của các loại tài liệu, số liệu đã đƣợc thu thập, xử lý và tổng hợp.  

b) Đánh giá về tính hợp pháp, hợp lệ, sự đầy đủ của các tài liệu, số liệu 

liên quan đến các khối lƣợng đã hoàn thành.  

c) Khối lƣợng nghiệm thu 

TT 
Tên công việc, 

sản phẩm 

Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng 

đƣợc duyệt 

Khối 

lƣợng 

thực hiện 

Khối lƣợng 

nghiệm thu 

Ghi chú 

1       

2       

....       

....       

d) Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

- Về mục tiêu 

- Về khối lƣợng:  (đánh giá về khối lƣợng đã thực hiện hoàn thành, đạt tỷ 

lệ % so với khối lƣợng đƣợc duyệt. Nguyên nhân khối lƣợng không đƣợc 

nghiệm thu). 
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- Về chất lƣợng: (đánh giá về chất lƣợng các hạng mục, sản phẩm thi công 

đạt yêu cầu theo thiết kế kỹ thuật, đề cƣơng đƣợc duyệt. Nguyên nhân các hạng 

mục, sản phẩm không đạt yêu cầu,.....). 

- Về tiến độ 

- Về sản phẩm 

4. Đề xuất, kiến nghị 

Biên bản đƣợc lập thành ......bản, 01 bản giao cho bên..., 01 bản giao cho 

bên...., 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN 

(Ký, đóng dấu) 

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH, 

NGHIỆM THU  

(Ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 17 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…....tháng….năm ……. 

 

BIÊN BẢN KHẢO SÁT, XÁC MINH TẠI THỰC ĐỊA 

Một số nội dung thuộc dự án……….. 
 

Căn cứ Quyết định … ngày    tháng   năm của … về việc phê duyệt dự án... 

Căn cứ  .....................................................................................................................  

 

I. Thành phần tham gia 

1. Đại diện đơn vị đƣợc giao thẩm định 

2. Đại diện cơ quan chủ trì thực hiện dự án/đơn vị phối hợp thực hiện 

3. Đại diện đơn vị có liên quan, chuyên gia (nếu có) 

II. Cơ sở pháp lý, tài liệu để khảo sát, xác minh 

- Căn cứ (quyết định, văn bản giao dự án,...) 

- Các văn bản áp dụng trong quá trình khảo sát, xác minh. 

- Tài liệu sử dụng trong quá trình thực hiện hạng mục công việc (nêu rõ tài liệu, 

quy định, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng). 

III. Thời gian khảo sát, xác minh (từ ngày...tháng...năm...đến ngày...tháng 

...năm...) 

IV. Nội dung khảo sát, xác minh (nêu rõ nội dung cụ thể hoặc hạng mục công việc, 

sản phẩm) 

V. Kết quả khảo sát, xác minh (nêu rõ kết quả xác minh đối với nội dung cụ 

thể hoặc hạng mục công việc, sản phẩm kèm theo) 

TT 

Tên công 

việc, 

sản phẩm 

Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng 

đƣợc duyệt 

Khối 

lƣợng thực 

hiện 

Khối lƣợng 

đƣợc xác 

minh 

Đánh giá chất 

lƣợng  

(đạt/ không đạt) 
1       

....       

 Ghi tổng hợp chi tiết ý kiến cho từng nội dung, có kết quả cụ thể, định tính, 

định lƣợng rõ ràng 

 ...........................................................................................................................  

VI. Kết luận và kiến nghị (nếu có) 

Biên bản đƣợc lập thành ......bản, 01 bản giao cho bên..., 01 bản giao cho 

bên...., 

Đại diện cơ quan chủ trì  

thực hiện 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đại diện đơn vị có liên quan  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đại diện đơn vị đƣợc giao 

thẩm định 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 18 

CƠ QUAN TIẾP NHẬN KẾT QUẢ 

  

Số:          / 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

……, ngày…… tháng…… năm……  

 

BIÊN BẢN GIAO NỘP TÀI LIỆU VÀO LƢU TRỮ 

----------------------------------------- 

Căn cứ Quyết định số … ngày    tháng   năm của … về việc phê duyệt dự án...  

Căn cứ Biên bản nghiệm thu kết quả; 

Căn cứ……… 

Hôm nay, ngày       tháng      năm       , tại cơ quan tiếp nhận kết quả, 

chúng tôi gồm: 

BÊN GIAO TÀI LIỆU: …………………………………. 

- Đại diện:  Ông/bà             Chức vụ: …. 

Ông/bà    Chức vụ: ……. 

BÊN NHẬN TÀI LIỆU: ………………………………………  

- Đại diện:  Ông/bà             Chức vụ: …. 

Ông/bà    Chức vụ: ……. 

NỘI DUNG TÀI LIỆU GIAO NỘP 

Hai bên cùng nhau bàn giao kết quả thực hiện dự án….(đã đƣợc nghiệm 

thu) theo danh sách sau: 

TT Tên sản phẩm Đơn vị tính Số lƣợng 

1    

2    

Hai bên xác nhận đã giao và nhận đầy đủ theo danh sách tài liệu trên 

Biên bản này đƣợc lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý 

nhƣ nhau./. 

NGƢỜI GIAO NGƢỜI NHẬN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 

(Ký, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 

(Ký, đóng dấu) 

  



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:            /2024/TT-BTNMT Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2024 

  

THÔNG TƯ 

Quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài 

nguyên nước dưới đất 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước và Tổng Giám 

đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Quy định việc 

di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất. 

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm 

quan trắc tài nguyên nước dưới đất theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 

của Luật Tài nguyên nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới 

đất trên phạm vi toàn quốc. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất bao gồm một hoặc một số các 

hạng mục kỹ thuật sau: điểm quan trắc, công trình quan trắc, nhà trạm, hệ thống 

bảo vệ công trình, hành lang an toàn kỹ thuật, các công trình phụ trợ khác tùy 

thuộc vào yêu cầu quản lý và diện tích đất xây dựng các công trình. 

05 16
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2. Di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất là 

di chuyển một phần hoặc toàn bộ trạm quan trắc đã có ra khỏi vị trí quan trắc 

hiện tại mà vẫn đảm bảo tính kết nối, đồng bộ của chuỗi dữ liệu quan trắc; 

đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu về đối tượng quan trắc phục vụ công tác 

quản lý nhà nước. 

3. Vị trí quan trắc hiện tại bao gồm toàn bộ phạm vi diện tích đất xây dựng 

và phục vụ hoạt động của trạm quan trắc. 

4. Giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất là việc thực hiện các 

quy định, thủ tục pháp lý, kỹ thuật liên quan để chấm dứt hoạt động quan trắc 

theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 4. Nguyên tắc chung 

1. Việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước 

dưới đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật và có tính kế thừa về quản lý 

tài sản công, tài chính và tổ chức bộ máy, nhân sự của các tổ chức công lập 

được giao thực hiện nhiệm vụ; phù hợp với xu thế, yêu cầu của từng giai đoạn 

phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Khi di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước 

dưới đất phải xem xét lồng ghép tối đa với mạng lưới quan trắc khí tượng thủy 

văn, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan để đảm bảo kế thừa, tận dụng 

cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ quan trắc viên hiện có. 

3. Vị trí di chuyển, thay đổi phải phù hợp với quy hoạch; đảm bảo tính kết 

nối, đồng bộ của chuỗi dữ liệu quan trắc; đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu 

về đối tượng quan trắc phục vụ công tác quản lý Nhà nước. 

4. Tổ chức, cá nhân có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến trạm quan 

trắc tài nguyên nước dưới đất không còn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phải 

di chuyển, thay đổi vị trí hoặc giải thể có trách nhiệm bồi thường theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 5. Quy trình thực hiện di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm 

quan trắc tài nguyên nước dưới đất 

1. Đơn vị được giao quản lý vận hành lập báo cáo đánh giá hiện trạng và 

đề xuất phương án xử lý trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

2. Cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định phê duyệt chủ trương, báo 

cáo, kế hoạch di chuyển, thay đổi vị trí hoặc giải thể trạm quan trắc và giao 

nhiệm vụ cho đơn vị thực hiện. 

3. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc di chuyển, thay đổi 

vị trí, giải thể trạm quan trắc theo quyết định được phê duyệt. 

4. Thực hiện kết nối, cập nhật thông tin, dữ liệu trạm quan trắc vào hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. 
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Chương II  

DI CHUYỂN, THAY ĐỔI VỊ TRÍ TRẠM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN 

NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Điều 6. Các trường hợp phải di chuyển, thay đổi vị trí  

1. Có quyết định thu hồi đất phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; để 

phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong đó có thu hồi 

diện tích đất xây dựng trạm quan trắc. 

2. Trạm quan trắc bị hư hỏng không thể khắc phục sửa chữa để đáp ứng 

mục đích quan trắc. 

3. Do các tác động tự nhiên, hoạt động kinh tế - xã hội dẫn đến trạm quan 

trắc không còn đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế. 

Điều 7. Điều kiện để xem xét quyết định về vị trí di chuyển, thay đổi 

1. Vị trí thay thế không làm thay đổi đối tượng quan trắc; có tính tương 

đồng về điều kiện địa chất thủy văn; không làm thay đổi tính thống nhất của 

mạng lưới quan trắc. 

2. Vị trí thay thế đảm bảo tính ổn định, lâu dài về điều kiện đất đai. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc 

1. Khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát: 

a) Thu thập, phân tích, xử lý thông tin: Điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế - 

xã hội, quy hoạch tỉnh; đặc điểm khí tượng thủy văn, địa chất thủy văn, các yếu 

tố tác động đến tài nguyên nước dưới đất tại vị trí dự kiến xây dựng; 

b) Khảo sát điều kiện xây dựng: khảo sát hiện trạng sử dụng đất, mặt bằng, 

điều kiện thi công; xin ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc 

sử dụng đất để xây dựng; đo đạc chi tiết vị trí dự kiến xây dựng; 

c) Lập báo cáo kết quả khảo sát. 

2. Lập báo cáo, dự toán kinh phí, kế hoạch di chuyển, thay đổi vị trí trạm 

quan trắc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Chuẩn bị mặt bằng; thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng đối với trường 

hợp có thu hồi đất để xây dựng trạm. 

4. Tổ chức thi công xây dựng. 

5. Thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc; vận hành thử nghiệm, thời gian 

không ít hơn ba (03) tháng liên tục; lập báo đánh giá kết quả quan trắc và vận 
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hành thử nghiệm; kết nối, cập nhật thông tin, dữ liệu trạm quan trắc vào hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. Đối với trường hợp giếng quan 

trắc không sử dụng thì phải thực hiện trám lấp theo quy định. 

6. Lập phương án đưa trạm vào vận hành, trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 

7. Nghiệm thu công trình, thiết bị và tổ chức bàn giao cho đơn vị quản lý 

vận hành. 

8. Lập hồ sơ quy định tại Điều 9 của Thông tư này gửi cơ quan có thẩm 

quyền và đơn vị vận hành. 

Điều 9. Hồ sơ di chuyển, thay đổi vị trí và đưa vào vận hành 

1. Hồ sơ di chuyển, thay đổi vị trí: 

a) Tờ trình của đơn vị được giao chủ trì thực hiện; 

b) Báo cáo hiện trạng trạm quan trắc cần di chuyển, thay đổi vị trí theo 

Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Văn bản quyết định phê duyệt chủ trương di chuyển, thay đổi vị trí của 

cơ quan có thẩm quyền; 

d) Báo cáo kết quả khảo sát di chuyển, thay đổi vị trí theo Mẫu số 02 ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

đ) Hồ sơ thẩm định báo cáo, dự toán kinh phí, kế hoạch di chuyển, thay 

đổi vị trí trạm quan trắc; 

e) Hồ sơ trám lấp giếng không sử dụng đối với trường hợp di chuyển là 

giếng khoan; 

g) Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm trong trường hợp di chuyển, thay 

thế công trình quan trắc theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

h) Hồ sơ hoàn công việc di chuyển, thay đổi các hạng mục công trình của 

trạm quan trắc; 

i) Văn bản chấp thuận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc cho 

phép sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. 

2. Hồ sơ đưa vào vận hành chính thức: 

a) Tờ trình của đơn vị được giao chủ trì thực hiện; 

b) Các văn bản pháp lý có liên quan đến việc di chuyển, thay đổi vị trí; 

c) Quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền hoặc bản sao 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 
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d) Hồ sơ hoàn công và biên bản nghiệm thu công trình, thiết bị; 

đ) Báo cáo phương án đưa vào vận hành theo Mẫu số 04 ban hành kèm 

theo Thông tư này; 

e) Quyết định phê duyệt phương án vận hành chính thức. 

Chương III  

GIẢI THỂ TRẠM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Điều 10. Các trường hợp giải thể trạm quan trắc 

1. Trạm quan trắc không còn phù hợp quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản 

tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh. 

2. Cần phải di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc nhưng không có địa 

điểm thay thế phù hợp để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn, ổn định của 

công trình. 

Điều 11. Thực hiện giải thể trạm quan trắc 

1. Xử lý tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

công và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Trường hợp công trình quan trắc là giếng khoan thì thực hiện trám lấp 

theo quy định. 

3. Giải quyết các vấn đề liên quan khác theo quy định. 

4. Lập báo cáo giải thể và lưu trữ hồ sơ. 

Điều 12. Hồ sơ giải thể trạm quan trắc 

1. Tờ trình của đơn vị được giao chủ trì thực hiện. 

2. Báo cáo giải thể trạm quan trắc theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

3. Các văn bản có liên quan. 

Chương IV  

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc di 

chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất  

1. Quyết định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc nước 

dưới đất thuộc thẩm quyền quản lý. 

2. Thực hiện sắp xếp, bố trí tổ chức, cán bộ đối với các trường hợp giải 

thể trạm quan trắc theo quy định của pháp luật. 
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3. Giao Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì thẩm định đối với kế hoạch, 

nhiệm vụ di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước 

dưới đất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; hướng dẫn 

việc thực hiện di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước 

dưới đất trong phạm vi cả nước. 

4. Giao cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện: 

a) Tổ chức quản lý, vận hành trạm quan trắc sau khi được di chuyển, thay 

đổi vị trí; định kỳ thực hiện rà soát hiện trạng vận hành mạng quan trắc; báo 

cáo Bộ kết quả rà soát và đề xuất danh mục các trạm quan trắc tài nguyên nước 

dưới đất phải di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể và các vấn đề đột xuất liên quan; 

b) Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường kế hoạch, nhiệm vụ di chuyển, thay 

đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất phù hợp với quy 

hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; 

c) Tổ chức thực hiện việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan 

trắc tài nguyên nước dưới đất theo quyết định phê duyệt của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

d) Thực hiện việc trám lấp giếng quan trắc không sử dụng; đề xuất phương 

án sắp xếp, bố trí công tác cho cán bộ, viên chức tạm thời trong quá trình thực 

hiện quy trình theo quy định; 

đ) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

có trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất và các cơ quan liên quan trong việc 

bảo vệ, đảm bảo an toàn trạm quan trắc và trách nhiệm khác có liên quan.  

Điều 14. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị địa phương trong việc di 

chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 

gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh): 

a) Quyết định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc nước 

dưới đất thuộc thẩm quyền quản lý. 

b) Thực hiện sắp xếp, bố trí tổ chức, cán bộ đối với các trường hợp giải 

thể trạm quan trắc theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Tổ chức quản lý, vận hành trạm quan trắc sau khi được di chuyển, thay 

đổi vị trí; định kỳ thực hiện rà soát hiện trạng vận hành mạng quan trắc; báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả rà soát và đề xuất danh mục các trạm quan 
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trắc tài nguyên nước dưới đất phải di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể và các vấn 

đề đột xuất liên quan; 

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch, nhiệm vụ di chuyển, thay đổi 

vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh; 

c) Tổ chức thực hiện việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan 

trắc tài nguyên nước dưới đất theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

d) Thực hiện việc trám lấp giếng quan trắc không sử dụng; đề xuất phương 

án sắp xếp, bố trí công tác cho cán bộ, viên chức tạm thời trong quá trình thực 

hiện quy trình theo quy định; 

đ) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

có trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất và các cơ quan liên quan trong việc 

bảo vệ, đảm bảo an toàn trạm quan trắc và trách nhiệm khác có liên quan. 

Điều 15. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án trong đó diện tích dự án chồng lấn với 

diện tích của trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thông báo đến đơn vị 

được giao quản lý trạm quan trắc trước khi triển khai dự án; chi trả các chi phí 

phát sinh nếu có, bao gồm các chi phí liên quan đến vị trí đặt trạm, khảo sát, 

xây dựng trạm quan trắc thay thế; chi phí thẩm định, kiểm định và các chi phí 

hợp lệ khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn 

đến phải di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất có 

trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.  

3. Đối với trường hợp không lựa chọn được vị trí thay thế thì phải bồi 

thường chi phí đầu tư xây dựng trạm và các chi phí liên quan đến thông tin, dữ 

liệu theo quy định của pháp luật. 

Chương V  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16. Quy định chuyển tiếp 

Đối với những trạm quan trắc tài nguyên nước được di chuyển, thay đổi 

vị trí và giải thể trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực 

hiện theo Quyết định đã được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. 
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Điều 17. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thực hiện Thông tư này. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh 

kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TTgCP và các PTTgCP (để báo cáo); 

- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, TNN, TNNQG. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC MẪU TỜ TRÌNH VÀ MẪU BÁO CÁO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2024/TT-BTNMT ngày    tháng   năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

Mẫu số 01: Báo cáo hiện trạng trạm quan trắc 

Mẫu số 02: Báo cáo kết quả khảo sát di chuyển, thay đổi vị trí 

Mẫu số 03: Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm 

Mẫu số 04: Báo cáo phương án đưa vào vận hành 

Mẫu số 05: Báo cáo giải thể trạm quan trắc 
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Mẫu số 01 

(TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO) 

(Trang bìa trong) 
 

 

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG TRẠM QUAN TRẮC 

Tên trạm: ………………………………………………………… 

Vị trí trạm: ………………………………………………………………. 

 

 ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO 

Ký, đóng dấu 

  

  

Địa danh, tháng..../năm……… 

 

---------------- 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO HIỆN TRẠNG TRẠM QUAN TRẮC 

I. Thông tin chung 

1. Đặc điểm điều kiện địa lý tự nhiên, xã hội khu vực 

2. Báo cáo tình hình vận hành 

II. Nội dung, khối lượng thực hiện  

(trường hợp đề xuất di chuyển, thay đổi vị trí) 

1. Hiện trạng quy hoạch mạng quan trắc 

2. Hiện trạng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

3. Đề xuất vị trí thay thế và đánh giá tính tương đồng về đối tượng quan trắc 

4. Đánh giá tính ổn định của vị trí được đề xuất thay thế 

5. Phương án trám lấp (trường hợp công trình quan trắc là giếng khoan) 

6. Tổng hợp nội dung, khối lượng và khái toán kinh phí  

(trường hợp đề xuất giải thể) 

1. Phương án xử lý tài sản 

2. Phương án trám lấp (trường hợp công trình quan trắc là giếng khoan) 

3. Giải quyết các vấn đề liên quan khác theo quy định 

III. Kiến nghị 
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Mẫu số 02 

(TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO) 

(Trang bìa trong) 
 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT DI CHUYỂN, THAY ĐỔI VỊ TRÍ 

Tên trạm: ………………………………………………………… 

Vị trí trạm: ………………………………………………………………. 

 

 ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO 

Ký, đóng dấu 

  

  

Địa danh, tháng..../năm……… 

---------------- 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT DI 

CHUYỂN, THAY ĐỔI VỊ TRÍ 

Mở đầu 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Thuyết minh yêu cầu đối với vị trí mới 

2. Trích dẫn các văn bản liên quan như Quy hoạch; chủ trương chấp thuận, phê 

duyệt vị trí của cấp có thẩm quyền... 

3. Nhiệm vụ quan trắc: Các yếu tố quan trắc, thời gian dự kiến quan trắc 

4. Mục tiêu, nhiệm vụ khảo sát: Nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ khảo sát; những vấn 

đề đặc biệt cần quan tâm, xử lý. 

II. Tổ chức công tác khảo sát 

1. Thành phần đội khảo sát: Nêu rõ thành phần đội khảo sát, tên, trình độ chuyên 

môn từng người. 

2. Máy móc, thiết bị dùng cho khảo sát: Mô tả chủng loại, tính năng kỹ thuật 

các máy móc, thiết bị dùng để khảo sát. 

3. Phương án kỹ thuật khảo sát 

4. Thời gian khảo sát: Thời gian bắt đầu, kết thúc khảo sát. 

III. Nội dung khảo sát 

1. Thuyết minh nội dung khảo sát 

Chi tiết các nội dung quy định tại Điều 8 Thông tư này. 

2. Các loại sơ đồ, bản vẽ, bản đồ (bản vẽ và bản đồ in, số) 
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IV. Kết luận và kiến nghị 

1. Đánh giá, nhận xét về khu vực khảo sát và công tác khảo sát 

2. Đánh giá mức độ đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của vị trí mới 
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Mẫu số 03 
(TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO) 

(Trang bìa trong) 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM 

Tên trạm: ………………………………………………………… 

Vị trí trạm: ………………………………………………………………. 

 

 ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO 

Ký, đóng dấu 

  

  

Địa danh, tháng..../năm……… 

--------------- 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM 

Mở đầu 

I. Thông tin chung  

1. Các căn cứ pháp lý 

2. Vị trí xây dựng và hiện trạng hành lang kỹ thuật công trình (Mô tả chi tiết; 

đánh giá mức độ ảnh hưởng, mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật) 

3. Đặc điểm điều kiện địa lý tự nhiên, xã hội khu vực 

4. Đặc điểm địa chất thủy văn đối tượng quan trắc 

II. Kết quả vận hành thử nghiệm 

1. Các yếu tố quan trắc 

2. Công trình, thiết bị quan trắc tại trạm 

3. Kết quả kiểm tra, so chuẩn phương tiện đo 

4. Đánh giá chất lượng lắp đặt, độ ổn định của công trình, thiết bị, phương tiện 

đo 

5. Đánh giá chất lượng số liệu quan trắc thử nghiệm 

6. Đánh giá tính kết nối với dữ liệu quan trắc đã có 

III. Kết luận và kiến nghị 

1. Nhận định về kết quả vận hành 

2. Kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định đưa trạm vào hoạt động chính thức  
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Mẫu số 04 

(TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO) 

(Trang bìa trong) 

 

 

BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐƯA VÀO VẬN HÀNH 

Tên trạm: ………………………………………………………… 

Vị trí trạm: ………………………………………………………………. 

 

 ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO 

Ký, đóng dấu 

  

  

Địa danh, tháng..../năm……… 

 

---------------- 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐƯA VÀO VẬN HÀNH 

Mở đầu 

I. Thông tin chung 

1. Các căn cứ pháp lý 

2. Vị trí xây dựng và hiện trạng hành lang kỹ thuật công trình (Mô tả chi tiết; 

đánh giá mức độ ảnh hưởng, mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật) 

3. Đặc điểm điều kiện địa lý tự nhiên, xã hội khu vực 

4. Đặc điểm địa chất thủy văn đối tượng quan trắc (trường hợp đối tượng đưa 

vào vận hành là giếng khoan) 

II. Kết quả thực hiện 

1. Các dạng công tác chính đã thực hiện 

2. Đánh giá sự phù hợp giữa kết quả thực hiện với Quy hoạch mạng lưới quan trắc 

3. Hiện trạng công trình, thiết bị quan trắc 

4. Hiện trạng hành lang kỹ thuật công trình 

5. Kết quả vận hành thử nghiệm (trường hợp đối tượng đưa vào vận hành là 

giếng khoan): 

- Đánh giá chất lượng lắp đặt, độ ổn định của công trình, thiết bị, phương tiện đo; 

- Đánh giá chất lượng số liệu quan trắc thử nghiệm; 

- Đánh giá tính kết nối với dữ liệu quan trắc giữa vị trí mới và vị trí cũ. 
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III. Phương án tổ chức vận hành 

1. Mục tiêu, nhiệm vụ 

2. Luận chứng xây dựng khối lượng thực hiện (trường hợp đối tượng đưa vào 

vận hành là giếng khoan) 

3. Nội dung thực hiện 

4. Thời gian thực hiện 

5. Tổ chức thực hiện 

6. Dự toán kinh phí  

IV. Kết luận và kiến nghị 
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Mẫu số 05 

(TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO) 

(Trang bìa trong) 

 

 

BÁO CÁO GIẢI THỂ TRẠM QUAN TRẮC 

Tên trạm: ………………………………………………………… 

Vị trí trạm: ………………………………………………………………. 

 

 ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO 

Ký, đóng dấu 

  

  

Địa danh, tháng..../năm……… 

 

----------------  

 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO GIẢI THỂ TRẠM QUAN TRẮC 

Mở đầu 

I. Thông tin chung  

1. Các căn cứ pháp lý 

2. nguyên nhân giải thể 

II. Tổ chức thực hiện giải thể 

1. Sắp xếp, bố trí công tác cho cán bộ, viên chức 

2. Xử lý tài sản, thiết bị, đất đai của trạm theo quy định 

3. Lưu trữ Hồ sơ kỹ thuật của trạm quan trắc 

III. Kết luận và kiến nghị  

 

 


